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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Lược sử về kế toán doanh nghiệp chứng minh kế toán quản trị tồn tại rất lâu trong hệ thống kế toán doanh nghiệp; tuy nhiên, kế toán quản trị chỉ mới được hệ thống hoá và phát triển một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn ở những thập kỷ gần đây trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô, sự tiến bộ nhất định về khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý, điều kiện xử lý thông tin. Ở Việt Nam, kế toán quản trị cũng đã xuất hiện, phát triển gắn liền chính sách, chế độ kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp; dù vậy, kế toán quản trị chỉ mới được đề cập một cách hệ thống vào đầu những năm 1990 trở về đây và trở thành yêu cầu cấp bách trong xây dựng hệ thống thông tin kế toán vào đầu những năm 2000 khi các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản lý để tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh không những ở phạm vi thị trường Việt Nam mà còn mở rộng ra thị trường khu vực, thị trường thế giới. Về mặt luật pháp, thuật ngữ kế toán quản trị cũng chỉ vừa được ghi nhận chính thức trong luật kế toán Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2003.

Đặc biệt đối với Kế toán quản trị chi phí, tại các nước có nền kinh tế thị trường phát triển hiện nay, đây được coi là công cụ quản lý khoa học và có hiệu quả nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin về chi phí đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị; song tại Việt Nam, Kế toán quản trị chi phí còn là vấn đề rất mới mẻ, chưa được ứng dụng một cách phổ biến. Ngày 12 tháng 6 năm 2006 Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC về việc “Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp”, nhưng việc triển khai, áp dụng cụ thể vào từng loại hình doanh nghiệp như thế nào thì còn nhiều vấn để phải xem xét và nghiên cứu. 
Chế biến thủy sản là một trong những ngành đang được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhằm phát triển chương trình kinh tế biển, khai thác lợi thế về biển của Việt Nam, nhưng những năm gần đây các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý,…; ngành chế biến thủy sản khu vực miền Trung dù có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình hình khó khăn chung. Vì thế, để vượt qua khó khăn trong hiện tại và phát triển trong tương lai, đòi hỏi doanh nghiệp phải khắc phục những nhược điểm mắc phải, đồng thời cố gắng phát huy hết khả năng còn tiềm ẩn, trong đó việc phát huy vai trò của kế toán quản trị chi phí trong công tác quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng, mặc dù thực sự tại các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn nói riêng, việc ứng dụng Kế toán quản trị chi phí vào hoạt động quản lý chưa được quan tâm một cách đúng mức. 
Xuất phát từ những yêu cầu khách quan trong thực tiễn, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu “ Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu:

Kế toán quản trị chi phí sản xuất là công việc không thể thiếu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vì vậy, trong các nghiên cứu trước đây đã có một số tác giả cũng đã nghiên cứu về công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp như: tác giả Đoàn Thị Lành (2008) “Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dệt ở Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp hoàn thiện” - Luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng. Trong luận văn này đã nêu lên được công tác kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí như: phân loại chi phí theo cách ứng xử, lập dự toán linh hoạt, xác định lại đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung. Dù vậy, trong luận văn này vẫn chỉ tập trung vào đặc trưng của 1 vài doanh nghiệp dệt tiêu biểu, chưa thực sự đưa ra những giải pháp hiệu quả thực sự đối với các doanh nghiệp dệt trên địa bàn Đà Nẵng. Ngoài ra, Luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng; tác giả Nguyễn Thanh Trúc (2007) “Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Trong luận văn này, tác giả đặt ra vấn đề ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp cà phê trên cả địa bàn Đắc Lắk nên đã đưa ra giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp này. Trong luận văn này tác giả chủ yếu đi vào những đặc trưng của doanh nghiệp cà phê để từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện, đồng thời số lượng doanh nghiệp cà phê trên địa bàn khá lớn và có quy mô lẫn mức độ ứng dụng kế toán quản trị khác nhau nên giải pháp đưa ra chưa thực sự phù. Tuy nhiên, các nghiên cứu này đều chưa đề cập đến vấn đề kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản nói chung và tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn nói riêng. Do đó, trong luận văn này sẽ tập trung nghiên cứu về vấn đề “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn”. Vì vậy, tác giả thực hiện luận văn này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn để từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn.

3. Mục đích nghiên cứu

- Trình bày những vấn đề lý luận chung về KTQT, nội dung của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp.
- Khái quát, hệ thống hóa thực tiễn KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn. Qua đó đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế trong việc tổ chức KTQT chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.
- Đề xuất một số phương pháp hoàn thiện việc thực hiện KTQT chi phí sản xuất phù hợp với đặc thù của công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn, qua đó góp phần làm sáng tỏ thêm về thực tiễn ứng dụng KTQT chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn liên quan đến KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đi sâu nghiên cứu vấn đề KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận cũng như thực tế có liên quan một cách hệ thống.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, chi tiết, so sánh để trình bày các vấn đề về KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
6. Những đóng góp của đề tài
- Về mặt khoa học: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về KTQT chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất.
- Về mặt thực tiễn: Thông qua kết quả nghiên cứu đạt được để làm rõ hơn nội dung việc phân tích, đánh giá thực trạng KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.

Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế khi thực hiện KTQT chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất tại Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
7. Kết cấu của luận văn

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn.
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1.  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí

1.1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị
Kế toán cũng như các ngành khoa học khác được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của xã hội. Khi nền sản xuất phát triển kế toán cũng phát triển tương ứng để đáp ứng nhu cầu thông tin cho quản lý.
Kế toán chỉ tập trung vào ghi chép, tổng hợp nhằm lập báo cáo tài chính của một tổ chức, các báo cáo này nhằm truyền đạt thông tin tài chính của một tổ chức. Khi nền sản xuất phát triển cao, cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc các nhà quản trị doanh nghiệp phải quan tâm đến các thông tin cho quá trình ra quyết định, mà thông tin hàng đầu là thông tin về chi phí của hoạt động kinh doanh. Từ đó hình thành nên bộ phận kế toán chi phí, bộ phận này chủ yếu cung cấp thông tin về chi phí cho các nhà quản trị để sử dụng trong nội bộ.Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ sản xuất, sự hình thành và phát triển của các công ty có quy mô lớn, tập đoàn kinh tế đã có sự thay đổi về nhu cầu thông tin và các phương pháp tiếp cận của nhà quản trị đối với các lĩnh vực khác nhau trong kinh doanh. Từ đó yêu cầu hình thành một hệ thống kế toán cung cấp thông tin cho các đối tác bên ngoài doanh nghiệp gọi là kế toán tài chính, và một hệ thống cung cấp thông tin nội bộ cho các nhà quản trị để ra các quyết định kinh doanh đúng lúc là kế toán quản trị.
Khoản 3 điều 4 của Luật kế toán đã định nghĩa: “Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”. Từ đó ta có thể rút ra bản chất của kế toán quản trị như sau:
Kế toán quản trị không chỉ thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị thông qua các báo cáo kế toán nội bộ. Để có được các thông tin này, kế toán quản trị phải sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích, xử lý chúng một cách cụ thể, phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị. Hệ thống hoá các thông tin theo một trình tự dễ hiểu và giải trình quá trình phân tích theo các chỉ tiêu cụ thể, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp. 
Đồng thời, kế toán quản trị chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong phạm vi yêu cầu quản lý nội bộ của một doanh nghiệp. Những thông tin kế toán quản trị cung cấp bao gồm:

· Thông tin về chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp 

· Quá trình lập các dự toán cung cấp thông tin cho việc xây dựng kế hoạch và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hướng đến các mục tiêu trên thị trường của doanh nghiệp

· Thiết kế để lập các báo cáo và phân tích các báo cáo cung cấp các thông tin đặc thù để giúp các nhà quản trị ra các quyết định kinh doanh

Những thông tin này chỉ có ý nghĩa đối với những người, những bộ phận và những nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp, không có ý nghĩa đối với các đối tượng bên ngoài.

Mặc dầu kế toán quản trị và kế toán tài chính quan tâm đến trách nhiệm của các đối tượng khác nhau nhưng cả hai đều cùng mục đích là cung cấp thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp.Bởi vậy, kế toán quản trị là một bộ phận của công tác kế toán nói chung và là một công cụ quan trọng không thể thiếu được đối với công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp. 
1.1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí

Chi phí là yếu tố thường xuyên phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, chịu sự tác động, chi phối của nhà quản trị, mọi quyết định của doanh nghiệp đều liên quan đến việc sử dụng tài nguyên, chi phí trong quá trình hoạt động. Mặt khác, mục đích của doanh nghiệp luôn là tối đa hóa lợi nhuận với chi phí bỏ ra là thấp nhất, bởi vậy doanh nghiệp luôn có sự quan tâm đặc biệt đến chi phí. Nếu kế toán chi phí chỉ cung cấp những thông tin quá khứ thông qua các báo cáo chi phí và bảng tính giá thành vào cuối kỳ, thì thông tin do KTQT chi phí cung cấp bao gồm những thông tin quá khứ và những thông tin có tính dự đoán thông qua các kế hoạch được lập và dự toán trên cơ sở định mức chi phí, trên cơ sở đó nhà quản trị mới kiểm soát chi phí, xem xét ra quyết định…
Khởi điểm của kế toán quản trị chi phí là kế toán chi phí. Kế toán chi phí là giai đoạn đầu của sự phát triển của kế toán quản trị chi phí. Kế toán chi phí bao gồm việc tập hợp, phân loại, tính giá theo yêu cầu nhất định của kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin kế toán mà chủ yếu là thông tin về chi phí cho các nhà quản trị. Mặc dù đều nhằm mục đích thông tin cho các nhà quản trị nhưng có sự khác nhau về mục đích và phạm vi giữa hai loại kế toán này. Với kinh tế tài chính, kế toán chi phí là cơ sở để xác định chi phí và thu nhập thể hiện trên báo cáo lãi lỗ kinh doanh trong kỳ kế toán. Với kế toán quản trị, kế toán chi phí được sử dụng để tính giá thành, lập dự toán chi phí,… làm cơ sở để phân tích chi phí và ra quyết định. Kế toán quản trị chi phí nhấn mạnh đến tính dự báo cảu thông tin và trách nhiệm của các nhà quản lý thuộc các cấp quản lý. Kế toán quản trị chi phí trả lời câu hỏi chi phí sẽ là bao nhiêu, thay đổi như thế nào khi có sự thay đổi về mặt sản lượng sản xuất, ai phải chịu trách nhiệm giải thích về những thay đổi bất lợi của chi phí và giải pháp cần đưa ra để điều chỉnh.
Như vậy, kế toán quản trị chi phí là cũng một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nên cũng có đầy đủ bản chất của kế toán quản trị, tuy nhiên nó được sử dụng nhằm cung cấp thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý.
1.1.2. Đối tượng của kế toán quản trị

Mục đích của KTQT là cung cấp thông tin thích hợp, hữu ích, kịp thời cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Bởi vậy, đối tượng của KTQT không chỉ là chi phí được nhận thức như những phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán tài chính. Mà chi phí trong KTQT có thể là những phí tổn thực sự phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng có thể là những phí tổn ước tính để thực hiện một hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc phí tổn mất đi do lựa chọn phương án, hy sinh cơ hội kinh doanh, chi phí cũng có thể được xem xét ở những góc độ khác nhau để có thể cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu của nhà quản trị, như xem xét chi phí trong mối quan hệ với khối lượng, hay mức hoạt động và với lợi nhuận có thể được xem là đối tượng chủ yếu của kế toán quản trị… Như vậy, các loại chi phí đặt trong các mối quan hệ khác nhau và quan hệ với lợi ích mang lại cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai là đối tượng cụ thể của KTQT. Đồng thời, vì KTQT quan tâm đến khía cạnh của quản trị là chủ yếu do đó quá trình kiểm soát, kiểm tra điều chỉnh trong quản trị cần thiết phải có thông tin về tài chính cũng như phi tài chính nên đây cũng là một đối tượng của KTQT.
1.1.3. Các kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng trong kế toán quản trị chi phí

Thông tin KTQT cung cấp chủ yếu không có sẵn, do đó KTQT phải vận dụng một số kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý chúng thành dạng phù hợp với yêu cầu của các nhà quản trị. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản được sử dụng bao gồm: 

Đầu tiên, phải thiết kế thông tin thành dạng so sánh được, thông tin sẽ không có tác dụng nếu không có tiêu chuẩn để so sánh. Do vậy KTQT phải thiết kế thông tin thành dạng so sánh được, nhà quản trị có thể dựa vào đó đánh giá và ra quyết định. dựa trên cơ sở này để nhà quản trị đánh giá và ra quyết định.
Sau đó, phải nhận diện và phân loại chi phí sao cho hữu ích và thích hợp với mục tiêu quản lý, chi phí là yếu tố chủ yếu tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên việc kiểm soát chi phí, dự toán chi phí và quản lý chi phí là rất quan trọng. Vì vậy, phải nhận diện và phân loại theo các góc độ khác nhau nhằm thiết kế thông tin cho phù hợp với yêu cầu của quản trị là một kỹ thuật nghiệp vụ của kế toán quản trị.
Do yêu cầu của nhà quản trị rất đa dạng nên kế toán quản trị cũng sử dụng nhiều cách phân loại chi phí khác nhau. Ví dụ, với các cách phân loại chi phí theo yếu tố chi phí, kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu tính giá thành sản phẩm, tính giá thành đơn đặt hàng, phân tích biến động chi phí…;  với cách phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh doanh, kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá đầy đủ và đúng đắn kết quả của từng kỳ kinh doanh riêng biệt; với các cách phân loại chi phí theo mối qua hệ với đối tượng tập hợp chi phí, kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá trách nhiệm của quản lý và tính gía vốn của từng bộ phận…Tóm lại, đối với từng yêu cầu của quản lý kế toán quản trị sẽ thiết kế và cung cấp loại thông tin chi phí phù hợp để giúp nhà quản trị có cơ sở đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
KTQT còn phải phân tích thông tin, sử dụng các phương pháp thích hợp như phương pháp so sánh, phương pháp xác định các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp hồi quy tuyến tính…để phân tích thông tin hữu ích cho nhà quản trị.

Cuối cùng là truyền đạt thông tin dưới dạng mô hình, đồ thị, bảng biểu, mô hình, đồ thị để nêu bật được ý nghĩa của thông tin, nhất là những thông tin quan trọng phản ánh xu hướng biến động hay thay đổi, phát triển của đối tượng nghiên cứu.
1.1.4. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản lý

Như phần trên đã trình bày, kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán nhằm cung cấp cho các nhà quản lý thông tin về chi phí để giúp họ thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra - đánh giá việc thực hiện kế hoạch và ra quyết định. Hoạt động quản lý là một quá trình khép kín từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, đến kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch.  Ra quyết định không phải là một chức năng độc lập của quản lý mà nó là một phần không thể tách rời của các chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra - đánh giá việc thực hiện kế hoạch, trong mỗi chức năng đó đều đòi hỏi nhà quản lý phải đưa ra các quyết định.

Hình 1.1 - Các chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp

Kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện các chức năng quản lý. Để thực hiện vai trò của mình, kế toán quản trị chi phí tiến hành lập dự toán chi phí để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch; phản ánh thông tin thực hiện để trợ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch và xử lý thông tin thực hiện thông qua các báo cáo đánh giá để từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đặc biệt là giúp ích cho các nhà quản lý trong việc kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả cũng như hiệu năng của quá trình hoạt động. Kế toán quản trị chi phí cũng cung cấp các thông tin để phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp cũng như quyết định cơ cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, hay quyết định ngừng sản xuất hợp lý. Các báo cáo đặc biệt giúp cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược, như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, đầu tư các thiết bị, nhà xưởng mới, đàm phán các hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp và các khách hàng. Trong một số tình huống đặc biệt, các thông tin về chi phí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm, nhất là trong các trường hợp sản xuất theo yêu cầu của khách hàng mà chưa có giá trên thị trường.

Như vậy, để thực hiện tốt các chức năng quản trị doanh ngiệp, nhà quản trị cần phải đưa ra được các quyết định đúng đắn và vai trò của kế toán quản trị chi phí chính là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định.

1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.2.1. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 

Chi phí được định nghĩa là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ. Như vậy, nội dung của chi phí rất đa dạng. Trong kế toán quản trị, chi phí được phân loại và sử dụng theo nhiều tiêu thức khác nhau nhằm cung cấp những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng trong các thời điểm khác nhau của quản lý nội bộ doanh nghiệp. Thêm vào đó, chi phí phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau (sản xuất, thương mại, dịch vụ) cũng có nội dung và đặc diểm khác nhau, trong đó nội dung chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thể hiện tính đa dạng và bao quát nhất.
1.2.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
Chi phí sản xuất

Giai đoạn sản xuất là giai đoạn chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm bằng sức lao động của công nhân kết hợp với việc sử dụng máy móc thiết bị. Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Khoản mục chi phí này bao gồm các loại nguyên liệu và vật liệu xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm. Trong đó, nguyên vật liệu chính dùng để cấu tạo nên thực thể chính của sản phẩm, có giá trị lớn như vải trong các doanh nghiệp may mặc; sắt thép trong các doanh nghiệp cơ khí, chế tạo máy; tôm, cá, mực trong các doanh nghiệp thủy hải sản… và các loại vật liệu phụ khác có tác dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính để hoàn chỉnh sản phẩm về mặt chất lượng và hình dáng, nhưng có giá trị nhỏ như keo dán, đinh, ốc vít,… hoặc những loại vật liệu kết hợp với vật liệu chính để làm tăng chất lượng, vẻ đẹp của sản phẩm như chất xúc tác, phụ gia, dầu mỡ, sơn, vecni…
Chi phí nhân công trực tiếp:

Khoản mục chi phí này bao gồm tiền lương phải trả cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm và những khoản trích theo lương của họ được tính vào chi phí. Tuy nhiên, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận công nhân phục vụ hoạt động chung của bộ phận sản xuất hoặc nhân viên quản lý các bộ phận sản xuất thì không bao gồm trong khoản mục chi phí này mà được tính là một phần của khoản mục chi phí  sản xuất chung.
Chi phí sản xuất chung:

Chi phí sản xuất chung là các chi phí phục vụ và quản lý quá trình sản xuất phát sinh trong phạm vi các phân xưởng. Khoản mục chi phí này bao gồm: chi phí vật liệu phục vụ quá trình sản xuất hoặc quản lý sản xuất, tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao, sửa chữa và bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ sản xuất và quản lý ở phân xưởng, v.v.. 

Chi phí ngoài sản xuất
Đây là các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản lý chung toàn doanh nghiệp. Thuộc loại chi phí này có hai khoản mục chi phí: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chi phí bán hàng:

Khoản mục chi phí này bao gồm các chi phí phát sinh phục vụ cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến các chi phí như chi phí vận chuyển, bốc dỡ thành phẩm giao cho khách hàng, chi phí bao bì, khấu hao các phương tiện vận chuyển, tiền lương nhân viên bán hàng, hoa hồng bán hàng, chi phí tiếp thị quảng cáo, .v.v.. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các chi phí phục vụ cho công tác tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh nói chung trên giác độ toàn doanh nghiệp. Khoản mục này bao gồm các chi phí như: chi phí văn phòng, tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp, các chi phí dịch vụ mua ngoài khác, v.v..

1.2.1.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng kỳ
Khi xem xét các tính toán và kết chuyển các loại chi phí để xác định lợi tức trong kỳ kế toán, chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất được chia thành hai loại là chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.
Chi phí sản phẩm 
Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, do vậy các chi phí này kết hợp tạo nên giá trị của sản phẩm hình thành qua giai đoạn sản xuất (được gọi là giá thành sản xuất hay giá thành công xưởng). Tùy thuộc vào phương pháp tính giá thành được áp dụng mà chi phí sản phẩm có khác nhau. Với phương pháp tính giá thành toàn bộ, chi phí sản xuất gồm các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Xét theo mối quan hệ với việc xác định lợi thế trong từng kỳ kế toán, chi phí sản phẩm chỉ được tính toán kết chuyển để xác định lợi tức trong kỳ tương ứng với khối lượng sản phẩm đã được tiêu thụ trong kỳ đó. Chi phí của khối lượng sản phẩm tồn kho chưa được tiêu thụ vào cuối kỳ sẽ được lưu giữ như là giá trị tồn kho và sẽ được kết chuyển để xác định lợi tức ở các kỳ sau khi mà chúng được tiêu thụ. Vì lý do này, chi phí sản phẩm còn được gọi là chi phí tồn kho. 
Chi phí thời kỳ  
Chi phí thời kỳ gồm các khoản mục chi phí còn lại ngoài các khoản mục chi phí thuộc chi phí sản phẩm. Nó thường bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính. Các chi phí thời kỳ phát sinh ở kỳ kế toán nào được xem là có tác dụng phục vụ cho quá trình kinh doanh của kỳ đó, do vậy chúng được kết chuyển hết để xác định lợi tức ngay trong kỳ mà chúng phát sinh. Chi phí thời kỳ còn được gọi là chi phí không tồn kho.
1.2.1.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
Cách “ứng xử” của chi phí là thuật ngữ để biểu thị sự thay đổi của chi phí tương ứng với các mức độ hoạt động đạt được. Chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động cũng rất đa dạng. Trong doanh nghiệp sản xuất ta thường gặp các chỉ tiêu thể hiện mức độ hoạt động như: khối lượng công việc đã thực hiện, khối lượng sản phẩm sản xuất,số giờ máy hoạt động… Khi xem xét cách ứng xử của chi phí cũng cần phân biệt rõ phạm vi hoạt động của doanh nghiệp với mức độ hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong từng kỳ. Phạm vi hoạt động chỉ rõ các năng lực hoạt động tối đa như công suất máy móc thiết bị, số giờ công lao động của công nhân,… mà doanh nghiệp có thể khai thác, còn mức độ hoạt động chỉ các mức hoạt động cụ thể mà doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ trong giới hạn của phạm vi hoạt động đó.
Khi nói đến cách ứng xử của chi phí,  chúng ta thường hình dung đến một sự thay đổi tỷ lệ giữa chi phí với các mức độ hoạt động đạt được:mức độ hoạt động càng cao thì lượng chi phí phát sinh càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên, loại chi phí có cách ứng xử như vậy chỉ là một bộ phận trong tổng số chi phí của doanh nghiệp. một số loại chi phí có tính chất cố định, không phụ thuộc theo mức độ hoạt động đạt được trong kỳ, và ngoài ra cũng có một số chi phí khác mà cách ứng xử của chúng là là cách kết hợp của hai loại chi phí trên. Chính vì vậy, xét theo cách ứng xử, chi phí  của doanh nghiệp có thể được chia thành ba loại: chi phí khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp.
Chi phí khả biến 
Chi phí khả biến là các chi phí, xét về lý thuyết, có sự thay đổi tỉ lệ với các mức độ hoạt động. Chi phí khả biến chỉ phát sinh khi có các hoạt động xảy ra. Tổng số chi phí khả biến sẽ tăng (hoặc giảm) tương ứng với sự tăng (hoặc giảm) của mức độ hoạt động, nhưng chi phí khả biến tính theo đơn vị của mức độ hoạt động thì không thay đổi.

Nếu ta gọi:

a là giá trị chi phí khả biến tính theo một đơn vị mức độ hoạt động

x là biến số thể hiện mức độ hoạt động đạt được.

Ta có tổng giá trị chi phí khả biến (y) sẽ là một hàm số dạng: y = ax

Xét về mặt tác động, biến phí chia thành hai loại: biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc.

Biến phí tỷ lệ là những khoản chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận trực tiếp với biến động của mức độ hoạt động căn cứ. Biến phí tỷ lệ thường bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp.

Biến phí cấp bậc là những khoản chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Biến phí này không thay đổi khi mức độ hoạt động căn cứ tahy đổi  ít. Nói cách khác cũng có quan hệ tỷ lệ nhưng không tuyến tính với mức độ hoạt động thay đổi cho phép chi phí thay đổi để tương ứng với mức độ hoạt động mới. chi phí cấp bậc bao gồm những khoản chi phí như chi phí lao động gián tiếp, chi phí bảo trì…
Chi phí bất biến 
Chi phí bất biến là những chi phí, xét về lý thuyết, không có sự thay đổi theo các mức độ hoạt động đạt được. Vì tổng số chi phí bất biến là không thay đổi cho nên, khi mức độ hoạt động tăng thì chi phí bất biến tính theo đơn vị các mức độ hoạt động sẽ giảm và ngược lại.

Nếu ta gọi b là tổng số chi phí bất biến, thì đường biểu diienx chi phí bất biến là một đường thẳng có dạng y = b.

Xét ở khía cạnh quản lý chi phí, chi phí bất biến được chia thành 2 loại: chi phí bất biến bắt buộc và chi phí bất biến không bắt buộc.
Loại chi phí có bản chất lâu dài và không thể cắt giảm đến không, cho dù mức hoạt động bị giảm xuống hoặc sản xuất bị gián đoạn gọi là định phí bắt buộc. Đó là chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hiểm tài sản, thuế tài sản, tiền lương các thành viên trong cơ cấu tổ chức cơ bản của doanh nghiệp. Do định phí bắt buộc có bản chất lâu dài và ảnh hưởng đến mục tiêu của doanh nghiệp khi ra quyết định đầu tư vào TSCĐ, nhà quản trị phải cân nhắc kỹ vì một khi đã quyết định thì doanh nghiệp sẽ buộc phải gắn chặt vào quyết định đó trong một thời gian dài. Ngoài ra, định phí bắt buộc không thể được tùy tiện cắt giảm, dù chỉ cho một thời gian ngắn, vì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh lợi hoặc các mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp.

Loại chi phí có bản chất ngắn hạn và trong những trường hợp cần thiết,  nhà quản lý có thể cắt giảm. Mỗi năm các doanh nghiệp phải có báo cáo hoạch định cho một khoản nhất định cho một kế hoạch tài chính cho kỳ kế hoạch. Trong đó hoạch định một khoản nhất định cho các khoản thường niên tùy thuộc vào tình hình tài chính và chiến lược kinh doanh của các công ty.Tuy nhiên, kế hoạch có thể thay đổi trong trường hợp cần thiết. Thuộc loại chi phí này như chi phí quảng cáo, chi phí tiếp khách, chi phí đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, chi phí điện thoại, internet, văn phòng phẩm…
Chi phí hỗn hợp 
Chi phí hỗn hợp là những chi phí mà cấu thành nên nó bao gồm cả yếu tố chi phí khả biến và chi phí bất biến. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, thường phản ảnh chi phí căn bản tối thiểu để duy trì và luôn ở tình trạng sẵn sàng phục vụ, và khi mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến, phản ánh chi phí thực tế sử dụng hoặc sử dụng quá định mức. Để phục vụ ccoong tác quản trị chi phí, nhằm mục đích lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều tiết chi phí hỗn hợp, các nhà quản trị cần phải tách chi phí hỗn hợp thành chi phí khả biến và chi phí bất biến.
1.2.1.4. Các cách phân loại chi phi sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định
Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được

Một khoản chi phí được xem là chi phí có thể kiểm soát được hoặc là chi phí không kiểm soát được ở một cấp quản lý nào đó là tuỳ thuộc vào khả năng cấp quản lý này có thể ra các quyết định để chi phối, tác động đến khoản chi phí đó hay là không.
Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

Trong các doanh nghiệp sản xuất, các khoản chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các đơn đặt hàng và do vậy có thể tính trực tiếp cho từng loại sản phẩm hay từng đơn đặt hàng thì được gọi là chi phí trực tiếp. Ngược lại, các khoản chi phí phát sinh cho mục đích phục vụ và quản lý chung , liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ nhiều loại sản phẩm, nhiều đơn đặt hàng cần tiến hành phân bổ cho các đối tượng sử dụng chi phí theo các tiêu thức phân bổ được gọi là chi phí gián tiếp.
Chi phí lặn 
Chi phí lặn được hiểu là khoản chi phí đã bỏ ra trong quá khứ và sẽ hiển hiện ở tất cả các phương án với giá trị như nhau. Hiểu một cách khác, chi phí lặn được xem như là khoản chi phí không thể tránh được cho dù người quản lý quyết định lựa chọn thực hiện theo phương án nào. Chính vì vậy, chi phí lặn là loại chi phí không thích hợp cho việc xem xét, ra quyết định của người quản lý.
Chi phí chênh lệch 
Tương tự chi phí lặn, chi phí chênh lệch cũng chỉ xuất hiện khi so sánh chi phí gắn liền với các phương án trong quyết định lựa chọn phương án tối ưu. Chi phí chênh lệch được hiểu là phần giá trị khác nhau của các loại chi phí của một phương án so với một phương án khác. Có hai dạng chi phí chênh lệch: giá trị của những chi phí chỉ phát sinh ở phương án này mà không có những phương án khác, hoặc là phần chênh lệch về giá trị của cùng một loại chi phí ở các phương án khác nhau.
Chi phí cơ hội 

Chi phí cơ hội là những thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn thực hiện phương án này thay cho phương án khác. Chi phí cơ hội là một yếu tố đòi hỏi luôn phải được tính đến trong mọi quyết định của quản lý. Để đảm bảo chất lượng của các quyết định, việc hình dung và dự đoán hết tất cả các phương án hành động có thể liên quan đến tình huống cần ra quyết định là quan trọng hàng đầu. Có như vậy, phương án hành động được lựa chọn mới thực sự là tốt nhất khi so sánh với các khoản lợi ích mất đi của tất cả các phương án bị loại bỏ.
1.2.2. Lập dự toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 

Hình 1.2 - Trình tự xây dựng dự toán chi phí sản xuất và giá thành sản xuất 
Như vậy, dự toán chi phí sản xuất chỉ được lập sau khi đã lập được dự toán tiêu thụ và xác định số lượng, chủng loại sản phẩm sẽ sản xuất trong kỳ tới. Nhiệm vụ đặt ra trong phần này không chỉ xác định chi phí sản xuất cụ thể cho từng loại mà còn phải chú ý đến nhiệm vụ cắt giảm chi phí.
1.2.2.1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Để dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trước tiên cần xác định: định mức tiêu hao nguyên vật liệu để sản xuất một sản phẩm, đơn giá xuất nguyên vật liệu và mức độ dự trữ nguyên vật liệu trực tiếp vào cuối kỳ dự toán được tính toán trên cơ sở lý thuyết quản trị tồn kho.

	Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	=
	Dự toán lượng nguyên vật liệu sử dụng
	x
	Đơn giá xuất

nguyên vật liệu


Trong đó: 

	Dự toán lượng nguyên vật liệu sử dụng
	=
	Định mức tiêu hao nguyên vật liệu
	x
	Đơn giá xuất

nguyên vật liệu


Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nhiều loại vật liệu có đơn giá khác nhau để sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau thì công thức xác định chi phí vật liệu như sau:
CPVL = 
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Với: Mij là mức hao phí vật liệu j để sản xuất sản phẩm i


   Gj là đơn giá vật liệu loại j (j=1,m)

   n là số loại sản phẩm


   m là số loại vật liệu
1.2.2.2. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp thường là biến phí trong mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất, để lập dự toán cần xây dựng: định mức lao động để sản xuất sản phẩm, tiền công cho từng giờ lao động hoặc từng sản phẩm nếu doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm.

Chi phí nhân công trực tiếp được xác định như sau:
CPNCTT = 
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 hoặc CPNCTT =  
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Với: Mij là mức hao phí lao động trực tiếp loại j để sản xuất một loại sản phẩm i

   Gj là đơn giá lương của lao động loại j


   Li là đơn giá lương tính cho mỗi sản phẩm


   Qi là số lượng sản phẩm i dự toán sản xuất 

1.2.2.3. Dự toán chi phí sản xuất chung

	Dự toán chi phí sản xuất chung
	=
	Dự toán định phí sản xuất chung
	+
	Dự toán biến phí sản xuất chung


Biến phí sản xuất chung có thể được xây dựng theo  từng yếu tố chi phí cho một đơn vị hoạt động (chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp,…).  Tuy nhiên thường cách làm nay phức tạp, tốn nhiều thời gian. Do vậy khi lập dự toán chi phí này, người ta thường xác lập biến phí sản xuất chung cho từng đơn vị hoạt động:

	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí đơn vị sản xuất chung
	x
	Sản lượng sản xuất theo dự toán


Dự toán biến phí cũng có thể được lập theo tỷ lệ trên biến phí trực tiếp, khi đó biến phí sản xuất chung sẽ được xác định:
	Dự toán biến phí sản xuất chung
	=
	Dự toán biến phí trực tiếp
	x
	Tỷ lệ biến phí theo dự kiến


Dự toán định phí sản xuất chung cần phải phân biệt định phí bắt buộc và định phí tùy ý. Đối với định phí tùy ý thì phải căn cứ vào kế hoạch của nhà quản trị trong kỳ dự toán. Dự toán định phí hàng năm có thể được lập dựa vào mức độ tăng giảm liên quan đến việc trang bị, đầu tư mới ở doanh nghiệp.
	Dự toán định phí sản xuất chung
	=
	Định phí sản xuất chung thực tế kỳ trước
	x
	Tỷ lệ % tăng (giảm) định phí sản xuất chung theo dự kiến


1.2.3. Lập dự toán linh hoạt
Dự toán linh hoạt khác với dự toán tĩnh ở hai điểm cơ bản. Thứ nhất, dự toán linh hoạt không dựa trên một mức hoạt động mà dựa trên một phạm vi hoạt động. Thứ hai là kết quả thực hiện không phải so sánh với số liệu dự toán ở mức hoạt động dự toán. Nếu mức hoạt động thực tế khác với mức hoạt động dự toán, một dự toán mới sẽ được lập ở mức hoạt động thực tế để so sánh với kết quả thực hiện. 

Trình tự lập dự toán linh hoạt:

- Bước 1: Xác định phạm vi phù hợp cho đối tượng được lập dự toán
- Bước 2: Xác định cách ứng xử của chi phí, tức là phân loại chi phí thành biến phí và định phí.

- Bước 3: Xác định biến phí đơn vị dự toán. Trong đó:

	Biến phí đơn vị dự toán
	=
	Tổng biến phí dự toán

	
	
	Tổng mức hoạt động dự toán


- Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt, cụ thể:
    + Đối với biến phí:

	Tổng biến phí đã điều chỉnh
	=
	Mức hoạt động thực tế
	x
	Biến phí đơn vị dự toán


    + Đối với định phí: định phí không thay đổi vì doanh nghiệp vẫn nằm trong phạm vi hoạt động liên quan.
1.2.4. Kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện dự toán trong các doanh nghiệp sản xuất 
Phương pháp dự toán chi phí không những theo dõi chi phí dự toán mà còn theo dõi chi phí thực tế. Chính vì vậy, một trong những ứng dụng của phương pháp này là giúp kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn thông qua việc phân tích nhân tố chi phí sản xuất. Do vậy để kiểm soát chi phí sản xuất được chặt chẽ cần phải xác định rõ khoảng cách, chênh lệch giữa giá trị thực hiện với giá trị dự toán dưới sự tác động của nhân tố lượng lẫn nhân tố giá, đồng thời kết hợp với việc phân tích chi phí sản xuất thông qua các trung tâm chi phí. 
Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà đầu vào được lượng hoá bằng tiền còn đầu ra thì không lượng hoá được bằng tiền. Trung tâm chi phí có thể là một bộ phận sản xuất, một phòng ban chức năng..., và nhà quản trị ở các bộ phận này có trách nhiệm kiểm soát chi phí phát sinh ở bộ phận mình. 
    1.2.4.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể được phân tích và kiểm soát gắn liền với các nhân tố giá và nhân tố lượng có liên quan:

- Biến động về lượng: là chênh lệch giữa lượng nguyên vật liệu trực tiếp thực tế với lượng nguyên vật liệu trực tiếp theo dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định. Biến động về lượng được xác định:
	Ảnh hưởng về lượng đến  biến động NVLTT
	=
	Nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng
	-
	Nguyên vật liệu trực tiếp dự toán sử dụng
	x
	Đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp dự toán


Nếu biến động là kết quả dương thể hiện lượng vật liệu sử dụng thực tế nhiều hơn dự toán, nếu âm thể hiện lượng vật liệu sử dụng tiết kiệm so với dự toán. 
- Biến động giá: là chênh lệch giữa giá nguyên vật liệu trực tiếp thực tế với giá nguyên vật liệu trực tiếp theo dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định. Nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì nó phản ánh giá cả của một đơn vị nguyên vật liệu để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm đã thay đổi như thế nào so với dự toán.

	Ảnh hưởng về giá đến  biến động NVLTT
	=
	Đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp thực tế
	-
	Đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp dự toán
	×
	Lượng nguyên vật liệu trực tiếp thực tế sử dụng


Ảnh hưởng biến động về giá có thể là âm hoặc dương, nếu âm sẽ được đánh giá là tốt khi chất lượng vật liệu được đảm bảo. Ngược lại, ảnh hưởng dương thể hiện giá vật liệu tăng so với dự toán, xét theo các trung tâm trách nhiệm thì trách nhiệm thuộc về bộ phận cung ứng.

      1.2.4.2. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm chi phí lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí của công nhân trực tiếp vận hành từng quá trình sản xuất. Biến động của chi phí nhân công trực tiếp gắn liền với các nhân tố giá và lượng liên quan.
- Nhân tố lượng: là chênh lệch giữa số giờ lao động trực tiếp thực tế với dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định. Ảnh hưởng của nhân tố lượng thể hiện như sau:

	 Ảnh hưởng của thời gian đến  biến động CPNCTT
	=
	 Thời gian lao động thực tế
	-
	Thời gian lao động theo dự toán
	x
	Đơn giá nhân công trực tiếp dự toán


 - Nhân tố giá: là chênh lệch giữa giá giờ công lao động trực tiếp thực tế với dự toán để sản xuất ra lượng sản phẩm nhất định.
	Ảnh hưởng của giá đến biến động CPNCTT
	=
	Đơn giá nhân công trực tiếp thực tế
	-
	Đơn giá nhân công trực tiếp dự toán
	x
	Thời gian lao động thực tế


Nhân tố giá tăng hay giảm được đánh giá là tốt hay không phải căn cứ vào chất lượng công nhân tức là trình độ và năng lượng làm việc của công nhân. Nếu giá giảm so với dự toán, nhưng chất lượng vẫn đảm bảo thì sự biến động đó là tốt và ngược lại.

  1.2.4.3. Phân tích chi phí sản xuất chung
	Biến động chi phí sản xuất chung
	=
	Biến động định phí sản xuất chung
	+
	Biến động biến phí sản xuất chung


    a. Phân tích biến động biến phí sản xuất chung
Biến phí sản xuất chung thường thay đổi theo sự biến thiên của mức độ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Biến động của biến phí sản xuất chung do nhiều nguyên nhân, nhưng về phương pháp phân tích trong kiểm tra, nó cũng được phân tích thành ảnh hưởng của nhân tố giá và nhân tố lượng như đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.
- Nhân tố lượng:

	Ảnh hưởng của lượng đến biến phí sản xuất chung
	=
	Mức độ hoạt động thực tế
	-
	Mức độ hoạt động dự toán
	x
	Đơn giá biến phí SXC dự toán


  - Nhân tố giá:
	 Ảnh hưởng của giá đến  biến phí sản xuất chung 
	=
	 Đơn giá biến phí sản xuất chung thực tế
	-
	Đơn giá biến phí sản xuất chung dự toán
	x
	Mức độ hoạt động thực tế


Nếu kết quả là âm có thể dẫn đến một kết luận tốt thuận lợi liên quan đến công tác quản lý chi phí và giảm giá thành tại doanh nghiệp. Ngược lại, kết quả dương là ảnh hưởng không tốt, phải kiểm tra các bộ phận có liên quan như bộ phận thu mua, cung ứng, bộ phận quản lý…

 b. Phân tích định phí sản xuất chung
Biến động định phí sản xuất chung thường liên quan đến việc thay đổi cấu trúc sản xuất của doanh nghiệp hoặc do hiệu quả sử dụng năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
	Biến động định phí sản xuất chung
	=
	Định phí sản xuất chung thực tế
	-
	Định phí sản xuất chung theo dự toán


KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

KTQT là công cụ không thể thiếu để thực hiện quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả, trong đó KTQT chi phí sản xuất là một bộ phận không thể thiếu được, giúp các nhà quản trị thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Trong chương 1 luận văn tập trung trình bày những cơ sở lý luận chung về KTQT chi phí trong doanh nghiệp sản xuất như: phân loại chi phí, thu thập thông tin và lập dự toán về chi phí, kiểm tra và đánh giá tình hình tình hình thực hiện dự toán chi phí. Đây là cơ sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng về KTQT chi phí tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn, từ đó tìm ra những giải pháp góp  phần hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn.
CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
2.1.  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Năm 1989, được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Định xây dựng nhà máy đông lạnh súc sản tại khu vực 5 – phường Quang Trung – thành phố Quy Nhơn. Việc đầu tư xây dựng được tiến hành ký kết liên doanh giữa hai đơn vị là Liên Hiệp XNK Bình Định và Ngân Hàng Ngoại Thương Quy Nhơn.

Năm 1990, theo quyết định số 475/QĐ – UB ngày 07/05/1990 của UBND tỉnh Bình Định, về việc thành lập Xí nghiệp liên doanh chế biến súc sản đông lạnh xuất nhập khẩu Bình Định. Trong những năm 1991, xí nghiệp chỉ sản xuất kinh doanh mặt hàng súc sản đông lạnh xuất khẩu (thịt lợn, thịt bò) sang thị trường các nước Đông Âu (chủ yếu là thị trường của Liên Bang Nga). Đến năm 1992, sau những biến động về kinh tế-chính trị-xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, thị trường biến động dẫn đến việc tiêu thụ các mặt hàng súc sản đông lạnh của công ty bị bế tắc. Mặt khác, tại thời điểm này Liên Hiệp XNK Bình Định đang chuẩn bị giải thể, Ngân Hàng Thương Mại xin rút vốn liên doanh. Trước tình hình này, Ban tài chính Quản Trị Tỉnh ủy Bình Định đã đứng ra tiếp nhận cơ sở để tiếp tục cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 07/12/1993, UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định số 4137/QĐ-UB về việc thành lập doanh nghiệp của Đảng, xí nghiệp liên doanh chế biến súc sản đông lạnh xuất khẩu Bình Định được đổi tên thành: “Công ty thực phẩm XNK Lam Sơn” (tên giao dịch: Lam Sơn Fimexco) với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất chế biến hàng thủy sản, súc sản, nông lâm khác, để sản xuất và kinh doanh hàng nhập khẩu như: thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất, phương tiện giao thông vận tải (ô tô, xe gắn máy và các loại phụ tùng khác), vật liệu xây dựng và trang bị nội thất, hàng hóa tiêu dùng…đây là thời điểm đầu tiên Công ty sản xuất chuyển từ sản xuất chế biến hàng hóa súc sản sang lĩnh vực chế biến hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu nên còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tháng 10/2006, công ty thực phẩm XNK Lam Sơn đổi tên thành: “Công ty TNHH thực phẩm XNK Lam Sơn”, đây là công ty TNHH 1 thành viên.  Năm 2008, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn. Theo đó, tổng giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa hơn 43,6 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 11,6 tỉ đồng. Ngày 01 tháng 01 năm 2010, công ty TNHH Thực phẩm XNK Lam Sơn chính thức đổi tên thành “Công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn”
Hiện nay, sản xuất chế biến hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu là ngành sản xuất chính của công ty, quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Trụ sở chính của công ty đóng tại địa bàn phường Quang Trung – Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định với mặt bằng sản xuất là 24.481 m2. 
Nhìn chung sau gần 10 năm họat động, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, công ty thực sự đứng vững trên thị trường thể hiện qua việc làm ăn có hiệu quả, đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ cho sản xuất hàng hải sản xuất khẩu ngày càng hiện đại, doanh thu bán hàng hóa ra thụ trường ngày càng cao, lợi nhuận mang về từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng cao, tạo điều kiện cho người lao động có công ăn việc làm trên địa bàn, thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty từng bước ổn định và ngày được nâng cao, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Mặt hàng kinh doanh hải sản đông lạnh xuất khẩu của công ty có uy tín trên thị trường, được ưa chuộng trong nước và trên thị trường thế giới.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Chế biến các mặt hàng hải sản đông lạnh để xuất khẩu nhằm thu ngoại tệ và tăng thu nhập.

+ Khai thác triệt để và sử dụng mọi thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn nguyên liệu hải sản cũng như nguồn lao động dồi dào.

- Nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của công ty là: sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu.

+ Nguyên cứu các biện pháp đổi mới mặt hàng, nâng cao chất lượng, số lượng hàng xuất khẩu.

+ Thực hiện công tác bảo hộ và an toàn lao động , bảo vệ sản xuất , bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội và phải làm nghĩa vụ quốc phòng .

+ Tự chủ quản lý tài sản, quản lý tài chính và chính sách cán bộ theo pháp luật, phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, đảm bảo công bằng và nâng cao trình độ chuyên môn hóa khoa học kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, theo pháp luật quy định, theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển có hiệu quả nguồn vốn.

2.1.3. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty 

* Vị trí kinh doanh: trụ sở công ty đóng xa trung tâm thành phố nên khó khăn trong việc tập kết nguồn nguyên vật liệu từ các điểm có nguồn nguyên vật liệu từ biển lên.

* Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thực phẩm và xuất nhập khẩu.

- Hàng xuất khẩu: Hàng hải sản, thủy sản, nông lâm sản.

- Hàng nhập khẩu:

 + Thiết bị nguyên liệu, vật tư phục vụ cho sản xuất.

 + Phương tiện giao thông vận tải như xe ô tô, xe gắn máy và các loại phụ tùng khác .

Công ty đã xác định việc sản xuất và kinh doanh hàng thủy hải sản đông lạnh xuất khẩu là mặt hàng chiến lược của công ty nên việc đầu tư máy móc và công nghệ sản xuất được quan tâm hàng đầu, công ty có phân xưởng sản xuất chế biến hàng thủy sản, hải sản với hệ thống máy móc trang thiết bị theo dây chuyền công nghệ hiện đại NIPON của Nhật Bản là tiền đề để đảm bảo điều kiện sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế được phép xuất khẩu hàng hóa sang thi trường các nước EU.

    * Đặc điểm về thị trường đầu vào và đầu ra của công ty: 

- Thị trường đầu vào : Đó là các nhà cung cấp, các đại lý thu mua tôm từ các ngư trường Quy Nhơn, Sông Cầu, Phú Yên, Sa  Huỳnh Quảng Ngãi…

- Thị trường đầu ra: Cung cấp hàng thành phẩm cho các khách hàng chủ yếu là xuất khẩu ra nước ngoài, trên các thị trường như Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan…nên khách hàng có những tiêu chuẩn đo lường sản phẩm rất cao .

    * Đặc điểm về khả năng cạnh tranh: Trong thời gian qua, thị trường tôm đông lạnh có nhiều biến động, khách hàng có những chính sách bảo hộ tinh vi. Vì thế với sự tham mưu của đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn cao mà công ty đã luôn tăng cường nâng cao nhất lượng sản phẩm, chính sách giá hợp lý để ổn định doanh thu, bình ổn thị trường, giữ uy tín với khách hàng. Bên cạnh đó trình độ tay nghề công nhân tương đối đồng đều và có trách nhiệm trong công việc, đã qua các khóa bồi dưỡng tay nghề về sản phẩm hải sản.

2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn

2.1.4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty

Quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm chủ yếu tại công ty như sau:

· Quy trình chế biến tôm sú vỏ lặt đầu cấp đông Block:

Hình 2.1 - Quy trình chế biến tôm sú vỏ lặt đầu cấp đông
Trong đó:
+ Nguyên vật liệu: các nhà cung cấp nguyên vật liệu chuyển nguyên vật liệu đến công ty sau khi đã kiểm tra cảnh quan, yêu cầu nguyên vật liệu có màu sắc trong tự nhiên, không có mùi lạ, đảm bảo độ tươi, không có tạp chất bám vào.
+ Tiếp nhận: nguyên vật liệu được chuyển bằng cầu trượt từ trên xe xuống khu tiếp nhận của công ty cho vào sọt và dùng nước dội sạch, sau đó tiếp nhận theo cơ cấu đã được tỷ lệ (số con/ký)

+ Xử lý: số nguyên vật liệu được đưa vào trong thùng có chứa clorin để khử trùng và được chuyển vào khâu chế biến.

+ Lặt đầu: đây là khâu bắt đầu công đoạn chế biến, yêu cầu người công nhân phải thao tác nhanh, chính xác vị trí nhằm tránh hao hụt, đặc biệt phần dưới đầu tôm (còn gọi là lưỡi gà) phải còn nguyên vẹn. Trong quá trình thao tác, công nhân phải kiểm tra những con không đạt để loại ra làm theo quy trình tôm thịt. Trong công đoạn này tôm luôn được trộn đều với đá lạnh dể bảo quản.
+ Phân cỡ: Đây là khâu đòi hỏi người công nhân có tay nghề cao và có thời gian làm việc tại bộ phận này ít nhất là 6 tháng để làm quen với kích cỡ con tôm, và được đảm bảo ở nhiệt độ 50C±1
+ Cân tịnh: trên cơ sở đã thực hiện ở khâu trước, người công nhân tiến hành cân tịnh cho mỗi khay (Block) là 1,89kg sau khi đã cấp đông dự trữ lúc khách hàng kiểm tra lại, trọng lượng phải đảm bảo ≥ 1,8kg.

+ Xếp khuôn: tùy theo cỡ tôm và yêu cầu người mua, công nhân phải xếp trình tự khuôn và khay, phần đầu của tôm được xếp ra phía ngoài theo chiều dài của khay, phần đuôi quay vào phía trong, cứ như thế đến hết số lượng đã được cân tịnh vào một khay.
+ Tiền đông: sau khi hoàn thành công đoạn xếp khuôn, khuôn tôm được thêm nước đá vào đến mức cho phép và được đưa vào tủ tiền đông, nhiệt độ ở đây là 50C.
+ Cấp đông: tiền đông là khâu bảo quản để đảm bảo chất lượng hàng để chờ cho đủ số lượng khay cần thiết cho mỗi tủ, khi đã đủ thì số khay ở khâu tiền đông được chuyển vào tủ cấp đông, các khay được đậy nắp cẩn thận, một mặt là để tiếp xúc với các bên làm lạnh, mặt khác giữ cho bề mặt của block được phẳng vì nếu nhiệt độ giảm sẽ làm cho nước nở ra và tạo thành hình cong trên bề mặt. Thời gian cấp đông từ hai đến ba giờ,  tùy thuộc vào công suất máy và số lượng cho mỗi lần cấp.
+ Ra đông: trong thời gian quy định cho mỗi lần cấp đông, cán bộ quản lý chất lượng kiểm tra mỗi khay ở vị trí trong tôm đạt từ -300C đến -350C thì tiến hành tắt máy.
+ Đóng gói: số lượng hàng chuyển từ tủ cấp đông qua một thiết bị tách khuôn, người công nhân kiểm tra những Block hàng và cho vào túi PE hàn kín miệng và cho vào thùng.
+ Bảo quản: các thùng hàng đã đai nẹp đóng gói được chuyển đến kho dự trữ, nhiệt độ trong kho cho phép -200C
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+ Vận chuyển: khi có lệnh xuất hàng, số lượng hàng theo yêu cầu của đơn hàng được chuyển vào xe chuyên dùng (xe lạnh) nhiệt độ trong xe cho phép -200C
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+ Xuất hàng: xe vận chuyển đến nơi quy định, hàng được đóng vào Container, hoặc vào hầm tôm lạnh, nhiệt độ ở đây phải đạt -200C. Trường hợp hàng đóng Container, công nhân cảng có nhiệm vụ cẩu Container này qua lan can tàu và xếp vào vị trí của con tàu đã được xác định trước.
2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức công tác quản lý tại công ty 
Công ty có cơ cấu quản lý theo mô hình trực tuyến tham mưu. Một mặt bảo đảm giám đốc toàn quyền quản lý công ty, mặt khác có thẻ phát huy khả năng chuyên môn của cán bộ cấp dưới.

Chú thích:                              Quan hệ trực tuyến
                                               Quan hệ phối hợp



Quan hệ kiểm tra, kiểm soát


Quan hệ chức năng

Hình 2.2 - Sơ đồ tổ chức quản lý công ty

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận :

- Đại hội cổ đông: là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có nhiệm vụ quyết định tổ chức bộ máy quản lý của công ty, phương hướng đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản trị cao nhất của công ty giữa hai kỳ đại hội cổ đông, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty có phù hợp với luật pháp như: quyết định kế hoạch triển dài hạn, huy động vốn, bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng…
- Ban kiểm soát: là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. Ban kiểm soát có 3 thành viên do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn với đa số phiếu quá bán tính theo số cổ đông nắm giữ bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín.

- Giám đốc: là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, do hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Đề nghị bổ nhiệm và miễn nhiệm: Phó giám đốc, kế toán trưởng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các nhân viên dưới quyền, báo cáo hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của công ty…
- Phó giám đốc: Là người giúp việc cho giám đốc, thay giám đốc giải quyết các công việc được giao và có trách  nhiệm báo cáo với giám đốc để thống nhất việc chỉ đạo điều hành. Ngoài ra phó giám đốc còn chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi giám đốc đi vắng.

- Phòng tổ chức - hành chính: Có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ về nhân sự toàn bộ công ty, phụ trách công tác tổ chức hành chính đơn vị, tính tóan về chế độ BHXH, BHYT và các khỏan trợ cấp khác … tiền lương, tiền thưởng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đồng thời, phòng tổ chức hành chính giúp giám đốc trong việc quản lý, nguyên cứu và sử dụng lao động hợp lý, bồi dưỡng và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. 
- Phòng tài chính kế toán: theo dõi công tác tài chính toàn công ty, giám sát hoạt động kinh doanh tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn …. Của công ty để kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết các bất hợp lý trong họat động tài chính của công ty. Tổ chức ghi chép thống nhất các số liệu ban đầu, đảm bảo ghi chéo đầy đủ, chính xác kịp thời. Tổ chức kiểm tra hệ thống sổ sách, chứng từ định kỳ, có kế hoạch luân chuyển vốn nhanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: chịu trách nhiệm từ khâu thu mua nguyên liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng giá thành kế họach cho các mặt hàng xuất khẩu. Tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng ngày để báo cáo với giám đốc công ty. Đề xuất giá cả mua bán vật tư hàng hóa và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Phòng kỹ thuật cơ điện lạnh: chịu trách nhiệm hầu hết các mặt phục vụ cho sản xuất, chế biến  như: điện, nước, vận hành, bảo quản và sữa chữa máy móc tại công ty.

- Phòng quản lý chất lượng sản phẩm: kiểm tra chất lượng từ khâu nguyên vật liệu đến khâu thành phẩm, giám sát việc bảo quản thành phẩm từ lúc nhập kho cho đến khi xuất kho. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật các quy trình sản xuất chế biến hàng hải sản, giữ vệ sinh trong công nghệ chế biến, khối lượng sản phẩm sản xuất. Tham mưu cho giám đốc về tổ chức quản lý chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất của công ty.

- Phân xưởng sản xuất hải sản: tổ chức chặt chẽ quy định công nghệ sản xuất, thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật ở từng khâu sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩ, tiết kiệm được giờ công lao động và nâng cao năng suất lao động. Quản lý điều động lực lượng công nhân tại phân xưởng sản xuất, làm hàng và việc đảm nhận dạy nghề cho công nhân mới. Theo dõi nguyên vật liệu nhập dùng để sản xuất thành phẩm, phụ phẩm, vật tư nhập xuất hàng ngày để cuối tháng đối chiếu với thủ kho. 
2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

Bộ máy kế toán ở công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Hiện nay công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn đang sử dụng phần mềm Scom theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Công ty thực hiện chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chú thích:                             Quan hệ trực tuyến

                                              Quan hệ chức năng
Hình 2.3 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán:
- Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: là người tổ chức, chỉ đạo toàn diện công tác, thống kê thông tin kinh tế trong công ty, chịu trách nhiệm giám sát và điều hành mọi hoạt động tài chính của công ty.

 + Tổ chức gho chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

 + Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tham mưu giám đốc trong việc đề ra các kế hoạch tài chính, đảm bảo vốn cho công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc và cơ quan tài chính về kết quả tài chính của công ty.

 + Tính toán và trích nộp đúng, đủ kịp thời các khoản nộp ngân sách, các khoản nộp cấp trên, các quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn tiền vay, các khoản nợ phải thu, phải trả.

 + Lập đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ quy định.

 + Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ tài chính kế toán mới của nhà nước cho các bộ phận và cá nhân có liên quan trong công ty.

- Kế toán công nợ và tiền mặt: theo dõi công nợ của người mua và người bán. Theo dõi lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ công nhân viên trong công ty, đồng thời kiểm tra tổng hợp các công việc liên quan đến thu chi tiền mặt để ghi chép tình hình nhập – xuất tồn kho quỹ tiền mặt .

- Kế toán thanh toán tiêu thụ: có nhiệm vụ theo dõi các khỏan thu của khách hàng và các khoản phải trả cho người bán giữa số liệu trên sổ sách của công ty với số liệu trên sổ sách kế toán của các chủ nợ, người bán hàng.

 + Đối với các khỏan phải thu của khách hàng: kế toán mở sổ cho tiết để theo dõi cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu và từng lần thanh toán. Ngòai ra, kế toán còn có nhiệm vụ phân lọai các khoản nợ như các khoản nợ có thể thu hồi đúng hạn, nợ khó đòi hoặc không thể đòi được để có cơ sở cho việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có biện pháp kịp thời xử lý.

 + Đối với các khỏan nợ phải trả: kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi nợ cho từng chủ nợ và sổ chi tiết theo dõi thanh toán cho từng đối tượng phải trả. Cuối ký kế toán tiến hành kiểm tra đối chiếu số liệu trên sổ sách kế toán của các chủ nợ, các khỏan phải thanh toán cho người bán.

 + Đối với tình hình tiêu thụ :kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi doanh thu của mặt hàng sản xuất kinh doanh .

Ngoài ra kế toán thanh toán còn theo dõi, kiểm tra các khỏan phải thanh toán với ngân sách, phải trả người lao động và các khỏan phải trả khác theo đúng tình hình thực tế tại công ty.

- Kế toán kho kiêm kế toán tài sản cố định:

 + Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ, nguyên vật lịệu và thành phẩm. Hàng ngày kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi tình hình công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu và thành phẩm theo từng kho, từng nhóm, từng loại, từng thứ…

 + Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, trích khấu hao và phân bổ khấu hao đã trích cho từng đối tượng sử dụng.

 + Bộ phận kế toán ngân hàng:có trách nhiệm theo dõi các khoản tiền gửi, tiền vay ngân hàng. Khi nhận được các chứng từ của ngân hàng như giấy báo có giấy báo nợ, các bảng sao kê kèm theo chứng từ gốc (ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc chuyển khỏan, séc lãnh tiền mặt…) kế toán phải kiểm tra, đối chiếu các chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách kế toán của công ty, số liệu chứng từ gốc với chứng từ của ngân hàng thì công ty phải báo cáo ngay cho ngân hàng để hai bên cùng đối chiếu, xác minh và xử lý. Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng loại tiền gởi, từng loại ngoại tệ.

- Bộ phận thủ quỹ :có nhiệm vụ giữ quỹ và thu chi tiền mặt theo chứng từ hợp lệ, định kỳ lập báo cáo về tồn quỹ tiền mặt. Hằng ngày, bộ phận thủ quỹ sau khi nhập, xuất quỹ tiền mặt phải tiến hành kiểm kê quỹ để xác định thừa, thiếu tiền mặt và nguyên nhân, biện pháp xử lý .

2.2.  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn

2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế ban đầu
- Chi phí nguyên vật liệu: : là các hao phí về nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất chế biến sản phẩm thủy sản. Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp rất phong phú, mỗi loại sản phẩm sử dụng các loại nguyên liệu và phụ gia khác nhau. 
Chi phí nguyên vật liệu chính: chủ yếu là giá trị thực tế của các loại tôm: tôm sú, tôm thẻ, tôm chì, tôm sắt, tôm càng, tôm bạc lửa, tôm hùm…; ngoài ra còn có một số loại thủy hải sản khác như: mực nang, bạch tuột, mực ống, một số loại cá… mỗi loại đều có chủng loại, phân cỡ khác nhau, chỉ riêng mặt hàng tôm từng loại đã có kích cỡ theo  yêu cầu khác nhau từ U – 6/8 (mỗi kg tôm có từ 6 đến 8 con) đến U – 400. Đó là chưa  kể đến vấn đề sản phẩm tôm tạo ra vì đã qua các quy trình chế biến nên sẽ không cùng cỡ với tôm nguyên liệu lúc đầu. 
Chi phí vật liệu phụ: giá trị của các loại thùng carton, bao bì, khay xốp, đai nẹp bằng nhựa, nhãn sản phẩm… dùng để chứa đựng, bảo quản sản phẩm; ngoài ra còn một số loại thuốc và hóa chất dùng trong khử trùng, chế biến và bảo quản thực phẩm như: muối, bột ngọt, thuốc chlorine…
Chi phí nhiên liệu: giá trị các loại nhiên liệu như khí gas, nhớt, dầu Diezel, dầu Clavus, xăng…
Chi phí thiết bị phụ tùng: gồm giá trị của thiết bị phụ tùng xuất dùng như vòng bi các loại, bánh xe đẩy, dây điện trở, dây curoa, que hàn sắt, ron máy, giấy cách điện, cáp điện, giá đỡ, máy hút chân không…
Chi phí vật liệu khác: giá trị của cân đồng hồ, xà phòng các loại, băng keo, kìm bấm dây đai…
- Chi phí công cụ dụng cụ: giá trị của khuôn ép tôm, máy đóng ngày tháng, rổ, thau các loại, điện thoại bàn, trang phục bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, giầy, mũ, khẩu trang)…
- Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương: bao gồm chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo tỷ lệ quy định của bộ phận trực tiếp sản xuất và bộ phận quản lý sản xuất.
- Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm các khoản trích khấu hao của TSCĐ dùng trong hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất như nhà xưởng, các dây chuyền, kho lạnh...
- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là các chi phí mua các loại dịch vụ phục vụ cho quá trình sản xuất và quản lý sản xuất (điện, nước, điện thoại,….)

- Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các chi phí ngoài các chi phí kể trên như chi phí vận chuyển,…
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng kinh tế 
Đây là cách phân loại chi phí theo khoản mục giá thành, chi phí sản xuất được phân thành 3 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm các chi phí về nguyên liệu chính và vật liệu phụ sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất.
- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp trong các phân xưởng.

- Chi phí sản xuất chung: bao gồm các khoản chi phí nhiên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất; khấu hao nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất, lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng, các chi phí điện, nước sử dụng trong quá trình sản xuất…
2.2.2. Công tác lập dự toán chi phí sản xuất
Dự toán chi phí sản xuất là cơ sở để lập dự toán giá thành, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp xác định giá bán trong các hợp đồng sản xuất sản phẩm. Tại công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn, dự toán chi phí sản xuất được lập theo yếu tố và khoản mục:

· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xác định dựa trên đơn giá mua dự kiến, định mức tiêu hao để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm và số lượng sản phẩm sản xuất trong năm. Định mức này do phòng quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng cho từng loại sản phẩm trong sản xuất và chế biến. Do thị trường nguyên vật liệu đầu vào có sự thay đổi liên tục nên bộ phận kinh doanh phải phán đoán và dự báo được mức biến động để có thể hạn chế cao nhất rủi ro khi ký kết hợp đồng. 

Cụ thể: Định mức nguyên liệu chính sản xuất tôm sú vỏ Block: 1,6 (để sản xuất 1kg tôm sú vỏ Block cần có 1,6kg tôm nguyên liệu)

       Đơn giá mua dự toán 1kg tôm sú: 90.000đ/kg


       Vậy, chi phí nguyên liệu chính sản xuất 1 tấn tôm sú vỏ Block là:



90.000đ/kg × 1.000kg × 1,6 = 144.000.000đ

Bảng 2.1 -  BẢNG ĐỊNH  MỨC NGUYÊN LIỆU CHÍNH CÁC MẶT HÀNG 
HẢI SẢN

(Định mức nguyên vật liệu chính/thành phẩm)

	Tên sản phẩm
	Định mức
	Ghi chú

	1. Tôm sú vỏ Block
	1,6
	

	2. Tôm sú vỏ IQF
	1,67
	

	3. Tôm thẻ vỏ Block
	1,5
	

	4. Tôm sắt vỏ Block
	1,9
	

	………………
	
	


Bảng 2.2 - BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN LIỆU PHỤ MẶT HÀNG 
TÔM SÚ VỎ BLOCK (cỡ 71-90)
Năm 2010

(Đvt: 1kg)
	Tên vật liệu phụ
	ĐVT
	Định mức
	Đơn giá dự kiến (đồng)
	Thành tiền

	1. Khay xốp
	cái
	1
	0,75
	0,75

	2. PE (12x40)
	túi
	1
	425
	425

	3. Đá lạnh
	kg
	4,5
	350
	1.575

	4. Clorine
	kg
	0,002
	29.400
	58,8

	5. STPP
	kg
	0,025
	38.000
	950

	6. Muối tinh
	kg
	0,005
	5.000
	25

	7. Nước
	m3
	0,0125
	1.300
	16,25

	8. Đai nẹp
	Cuộn
	0,1
	280.000
	28.000

	9. Rider
	cái
	1
	250
	250

	10. Carton (5 lớp)
	cái
	0,125
	9.000
	1.125

	11. Thuốc nhuộm
	kg
	0,001
	3.600
	3,6

	12. Bột ngọt
	gói
	1
	13
	13

	13. Phèn
	kg
	0,04
	15
	0,6

	Tổng cộng
	
	
	
	32.443


Trên cơ sở dự toán định mức cho 1 đơn vị sản phẩm và số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất, kế toán tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất và giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm. Cụ thể, năm 2010 doanh nghiệp đã lập dự toán cho 18.430 kg sản phẩm tôm sú vỏ Block (70-90) như sau:
Bảng 2.3 - DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (Cỡ 71-90)
Năm 2010











Đvt: đồng
	Khoản mục chi phí 
	Số lượng sản phẩm sản xuất (kg)
	Định mức
	Số lượng NVL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. CP NVL chính
	18.430
	1,6
	29.488
	90.000
	2.653.920.000

	2. CP NVL phụ 
	
	
	
	
	597.924.490

	- Khay xốp
	18.430
	1
	18.430
	0,75
	13.822,5

	- PE (12x40)
	18.430
	1
	18.430
	425
	7.832.750

	- Đá lạnh
	18.430
	4,5
	82.935
	350
	29.027.250

	- Clorine
	18.430
	0,002
	36,86
	29.400
	1.083.684

	- STPP
	18.430
	0,025
	460,75
	38.000
	17.508.500

	- Muối tinh
	18.430
	0,005
	92,15
	5.000
	460.750

	- Nước
	18.430
	0,0125
	230,375
	1.300
	299.487,5

	- Đai nẹp
	18.430
	0,1
	1.843
	280.000
	516.040.000

	- Rider
	18.430
	1
	18.430
	250
	4.607.500

	- Carton (5 lớp)
	18.430
	0,125
	2.303,75
	9.000
	20.733.750

	- Thuốc nhuộm
	18.430
	0,001
	18,43
	3.600
	66.348

	- Bột ngọt
	18.430
	1
	18.430
	13
	239.590

	- Phèn
	18.430
	0,04
	737,2
	15
	11.058

	Tổng CP NVLTT
	
	
	
	
	3.251.844.490


- Chi phí nhân công trực tiếp được dự toán dựa trên đơn giá lương của sản phẩm từng loại và số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến. Đơn giá tiền lương mỗi loại sản phẩm do phòng tổ chức hành chính xây dựng, mỗi sản phẩm ở giai đoạn sản xuất khác nhau sẽ có một đơn giá lương nhất định.

Các khoản trích theo lương được tính dựa vào hệ số lương của công nhân, lương tối thiểu và tỷ lệ trích lập theo quy định.

Bảng 2.4 - BẢNG DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP 
SẢN XUẤT

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)
Năm 2010











Đvt: đồng

	Chỉ tiêu
	Quý
	Cả năm

	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	1. Số lượng thành phẩm cần sản xuất
	2.100
	6.300
	6.730
	3.300
	18.430

	2. Đơn giá tiền công
	4.200
	4.200
	4.200
	4.200
	4.200

	3. Tổng tiền công
	8,820,000
	26,460,000
	28.266.000
	13.860.000
	77,406,000


Đối với các khoản trích theo lương, vì mỗi công nhân có thể đồng thời sản xuất  nhiều loại sản phẩm khác nhau trong kỳ nên kế toán tiến hành phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm tương tự như chi phí sản xuất chung.

Bảng 2.5 -  BẢNG DỰ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA

CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

Năm 2010











Đvt: đồng

	Sản phẩm
	Chi phí NVLTT
	Tỷ lệ phân bổ
	Lương cơ bản
	Các khoản trích theo lương
	Các khoản trích theo lương mỗi quý

	1. Tôm sú vỏ Block (71-90)
	3.251.844.490
	6,61%
	53.874.390
	11.852.366
	2.963.092

	2. Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	2.700.851.172
	5,49%
	44.745.900
	9.844.098
	2.461.025

	………..
	
	
	
	
	

	Tổng
	49.195.831.921
	100%
	815.043.723
	179.309.619
	44.827.405


Bảng 2.6 - BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP  

Năm 2010











Đvt: đồng

	Sản phẩm
	Quý
	Cả năm

	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	1. Tôm sú vỏ Block

(71-90)
	11.783.092
	29.423.092
	31.229.092
	16.823.092
	89.258.368

	2. Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	8.956.320
	25.780.457
	29.105.655
	15.460.792
	79.303.224

	3. Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	13.984.572
	32.012.465
	31.940.743
	17.128.589
	95.066.369

	………..
	
	
	
	
	

	Cộng
	155.598.563
	438.478.952
	467.693.886
	236.877.591
	1.298.648.992


· Chi phí sản xuất chung: chi phí khấu hao TSCĐ sẽ được tính dựa theo dự kiến đầu tư thêm hay thanh lý TSCĐ, chi phí còn lại phát sinh tại phân xưởng sản xuất đều dựa vào số liệu của năm trước và dự kiến biến động tăng giảm chi phí của năm dự toán, sau đó được phân bổ cho các loại sản phẩm sản xuất theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Bảng 2.7 -  BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG  CỦA SẢN PHẨM TÔM SÚ VỎ BLOCK (71-90)
Năm 2010











Đvt: đồng

	Khoản mục chi phí
	Tổng CPSXC phát sinh
	Tỷ lệ phân bổ
	CP SXC phân bổ cho sản phẩm

	1. Khấu hao TSCĐ
	1.467.921.372
	6,61%
	97.029.603

	2. Công cụ dụng cụ
	178.540.890
	6,61%
	11.801.553

	3. Nhiên liệu
	96.392.575
	6,61%
	6.371.549

	4. Vật liệu sử dụng cho phân xưởng
	55.692.127
	6,61%
	3.681.250

	5. Thiết bị phụ tùng
	82.782.960
	6,61%
	5.471.954

	6. Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương
	1.117.869.700
	6,61%
	73.891.187

	7. Chi phí sửa chữa TSCĐ
	134.792.450
	6,61%
	8.909.781

	8. Chi phí khác
	1.708.542.980
	6,61%
	112.934.691

	Tổng cộng
	4.842.535.054
	6,61%
	320.091.568



Từ các bảng dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, kế toán tổng hợp thành dự toán chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm.
Bảng 2.8 -  BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT

Năm 2010











Đvt: đồng

	Sản phẩm
	Chi phí sản xuất
	Tổng

	
	NVLTT
	NCTT
	SXC
	

	1. Tôm sú vỏ Block (71-90)
	3.251.844.490
	89.258.368
	320.091.568
	3.661.194.426

	2. Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	2.700.851.172
	79.303.224
	265.855.175
	3.046.009.571

	3. Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	3.412.974.458
	95.066.369
	335.952.210
	3.843.993.037

	………..
	
	
	
	

	Cộng
	49.195.831.921
	1.298.648.992
	4.842.535.054
	55.337.015.967


2.3.3. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty  cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn
  Chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, với nhiều nội dung kinh tế, công dụng kinh tế khác nhau và hoạt động sản xuất được tiến hành ở phân xưởng và các tổ sản xuất. Chi phí sản xuất chủ yếu được tập hợp theo từng loại sản phẩm, cụ thể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp được tập hợp theo sản phẩm, còn chi phí sản xuất chung được tập hợp theo phạm vi phân xưởng. Sau đó, doanh nghiệp sẽ tính giá thành cho từng loại sản phẩm sản xuất ra.
2.3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Doanh nghiệp phản ảnh và tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành sản phẩm của công ty, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu chính. Do giá cả biến động không nhiều, đồng thời nguồn nguyên liệu chính là hải sản đòi hỏi có sự tươi sống nên doanh nghiệp sau khi nhập kho thường tiến hành xuất kho toàn bộ cho phân xưởng sản xuất. Vì vậy để thuận tiện cho quá trình hạch toán kế toán khi sử dụng phần mềm, công ty sử dụng phương pháp đơn giá bình quân tháng để tính giá vật liệu xuất kho.

Tất cả các vật liệu sau khi mua về đều làm thủ tục nhập kho (trừ một số vật liệu phụ có giá trị nhỏ, số lượng ít có thể xuất dùng trực tiếp cho phân xưởng sản xuất), trên cơ sở phiếu nhập kho kế toán tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán. Sau khi nhận được lệnh sản xuất của thủ trưởng đơn vị, nguyên vật liệu chính sau khi nhập kho sẽ được xuất cho phân xưởng sản xuất, kế toán sẽ lập phiếu xuất kho và nhập số liệu vào phần mềm. Đối với vật liệu phụ, khi có nhu cầu nhân viên bộ phận quản lý sản xuất sẽ làm giấy đề nghị xuất kho theo hạn mức do trưởng bộ phận và giám đốc ký duyệt, sau đó thủ kho sẽ tiến hành xuất kho. Đến cuối tháng thủ kho lập bảng kê vật liệu xuất theo hạn mức và chuyển sang cho phòng kế toán lập phiếu xuất kho, sau đó tiến hành hạch toán.
Xuất phát từ đặc thù của nguyên vật liệu trực tiếp là đa dạng, phức tạp, khác nhau ở mỗi loại sản phẩm, nên doanh nghiệp tổ chức một đội ngũ nhân viên thống kê tại phân xưởng để ghi chép lại toàn bộ các nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất, toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong phân xưởng liên quan đến từng loại sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu liên quan trực tiếp đến sản phẩm nào thì tập hợp trực tiếp cho sản phẩm đó. Đối với một số VL phụ có giá trị nhỏ, phát sinh ít, sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm sẽ được tính bình quân cho các mặt hàng sản xuất ra. 
Căn cứ vào phiếu xuất kho nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán nhập liệu vào phần mềm kế toán, từ đó số liệu được cập nhật vào sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo từng loại sản phẩm. Cuối kỳ kế toán tập hợp số liệu từ các sổ chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp để lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Bảng 2.9 -  SỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)
Năm 2010










Đvt: đồng

	Ngày
	Số CT
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	PS Nợ
	PS Có

	31/01
	01/NLC
	Xuất NVLC cho PX hải sản tháng 01/2011 
	1521
	115.453.636
	

	31/01
	01/VLP
	Xuất Khay xốp theo hạn mức cho PX hải sản tháng 01/2011
	1522
	1.459.453
	

	
	
	………………………
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	3.155.689.432
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	


Bảng 2.10 -  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Năm 2010










Đvt: đồng

	Nhóm sản phẩm
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	Tổng cộng

	
	NVL chính
	NVL phụ
	

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	2.743.453.640
	412.235.792
	3.155.689.432

	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	1.521.794.490
	289.556.479
	1.811.350.969

	Tôm thẻ vỏ Block (51-60)
	1.970.562.542
	531.847.300
	2.502.409.842

	………….
	
	
	

	Cộng
	40.374.578.523
	4.227.278.573
	44.601.857.096


2.3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 
Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất được hạch toán vào TK622 “Chi phí nhân công trực tiếp”. 
Tiền lương công nhân sản xuất tại công ty được tính theo lương sản phẩm, cuối tháng căn cứ vào kết quả sản xuất và đơn giá tiền lương ứng với từng sản phẩm sản xuất ra để tính lương phải trả cho công nhân sản xuất
Hàng ngày, thống kê phân xưởng sẽ theo dõi, chấm công và ghi chép khối lượng công việc thực hiện trong ngày của các tổ đội và từng công nhân vào phiếu theo dõi. Vào cuối tháng, thống kê số lượng công việc, sản phẩm đã được thực hiện rồi chuyển cho phòng tổ chức hành chính để tính lương căn cứ vào kết quả sản xuất và đơn giá tiền lương ứng với từng loại sản phẩm sản xuất được. 
	Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất
	=
	∑
	Đơn giá tiền lương của sản phẩm i
	×
	Khối lượng sản phẩm i 


Dựa vào kết quả tính lương của phòng tổ chức hành chính chuyển sang, phòng kế toán sẽ tiến hành lập các chứng từ cần thiết, sau đó nhập liệu vào phần mềm kế toán để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp chi tiết theo từng sản phẩm. Đối với chi phí tiền lương, kế toán dựa vào chứng từ để tập hợp trực tiếp cho từng loại sản phẩm, còn các khoản trích theo lương (bao gồm BHXH tính vào chi phí 16%, 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ) kế toán tiến hành phân bổ cho từng loại sản phẩm theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trước khi lập Bảng tổng hợp Chi phí nhân công trực tiếp. 
Bảng 2.11 -  SỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)
Năm 2010










Đvt: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK

đối ứng
	PS Nợ
	PS Có

	Ngày
	Số
	
	
	
	

	31/03
	14/03/TH
	Kết chuyển lương quý 01/2010
	3341
	4.590.700
	

	31/03
	15/03/TH
	Kết chuyển lương quý 01/2010
	3342
	1.225.076
	

	31/03
	16/03/TH
	Trích (20%) BHXH, BHYT, BHTN công ty quý 1/2010 (3383.1)
	3383
	861.691
	

	31/03
	18/03/TH
	Trích 2% KPCĐ công ty quý 1/2010 (3382.1)
	3382
	91.814
	

	
	
	………………….
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	90.667.757
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	


Bảng 2.12 -  BẢNG PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT
Năm 2010














Đvt: đồng

	  Khoản mục cp

Sản phẩm
	Chi phí NVLTT
	Tỷ lệ phân bổ
	Lương cơ bản
	BHXH, BHYT, BHTN
	KPCĐ
	Tổng các khoản trích theo lương

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	3.155.689.432
	7,08%
	59.119.108
	11.823.822
	2.739.935
	14.563.757

	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	1.811.350.969
	4,06%
	33.901.635
	6.780.327
	1.571.206
	8.351.533

	Tôm thẻ vỏ Block (51-60)
	2.502.409.842
	5,61%
	46.844.378
	9.368.876
	2.171.050
	11.539.926

	…………….
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	44.601.857.096
	100%
	835.015.648
	167.003.130
	38.699.648
	205.702.778


Bảng 2.13 -  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
Năm 2010











Đvt: đồng

	Sản phẩm
	Lương CNTT
	Các khoản trích theo lương
	Cộng CPNCTT

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	14.563.757
	90.667.757

	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	52.379.700
	8.351.533
	60.731.233

	Tôm thẻ vỏ Block (51-60)
	68.750.400
	11.539.926
	80.290.326

	…………….
	
	
	

	Cộng
	1.298.648.992
	205.702.778
	1.504.351.770


2.3.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán chi phí sản xuất chung là TK 627 “Chi phí sản xuất chung”. Căn cứ vào các chứng từ như: Hóa đơn, phiếu xuất kho, bảng tính khấu hao… để hạch toán. Đối với chi phí sản xuất chung, doanh nghiệp cũng sử dụng phiếu xuất kho theo hạn mức trong trường hợp xuất kho một số vật liệu,  CCDC… phục vụ cho sản xuất. Việc sử dụng Phiếu xuất kho theo hạn mức là một ưu điểm trong công tác kế toán của doanh nghiệp, sử dụng tốt chứng từ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ứng dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo toàn bộ phân xưởng sản xuất, đến cuối kỳ sẽ phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm sản xuất ra trong kỳ. 
Sở dĩ doanh nghiệp chọn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp làm tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung tại doanh nghiệp, là bởi vì kế toán và các nhà quản trị tại doanh nghiệp cho rằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm sản xuất. Vì thế, các chi phí sản xuất còn lại nếu không thể tập hợp trực tiếp cho từng sản phẩm thì phải được phân bổ theo tiêu thức này, như chi phí các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung.
	Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm i
	=
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm i
	×
	100%

	
	
	Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	
	

	Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm i
	=
	Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm i
	×
	Tổng chi phí sản xuất chung


Bảng 2.14 - SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Năm 2010











Đvt: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK

đối ứng
	PS Nợ
	PS Có

	Ngày
	Số
	
	
	
	

	13/01
	Vay/01/3
	Vay NH để trả tiền điện – Vay ngắn hạn NH Đầu tư và phát triển Bình Định 
	3111
	84.590.700
	

	23/01
	01/NL
	Xuất nhiên liệu cho P.KT-CĐL tháng 01/2010
	1523
	8.225.076
	

	31/01
	01/VLK
	Xuất theo hạn mức tháng 01/2010
	1526
	1.861.691
	

	31/01
	01/CCDC
	Xuất theo hạn mức tháng 01/2010
	1531
	191.814
	

	
	
	………………….
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	4.724.952.340
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	


Bảng 2.15 -  BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Năm 2010











Đvt: đồng

	STT
	Nhóm sản phẩm
	Chi phí NVLTT
	Tỷ lệ phân bổ (%)
	Chi phí SXC

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	3.155.689.432
	7,08%
	334.526.626

	2
	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	1.811.350.969
	4,06%
	191.833.065

	3
	Tôm thẻ vỏ Block (51-120)
	2.502.409.842
	5,61%
	265.069.826

	
	………………..
	
	
	

	
	Cộng
	44.601.857.096
	100%
	4.724.952.340


2.3.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
- Đánh giá sản phẩm dở dang:

Tại công ty Cổ phần Thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn, chi phí sản xuất sản phẩm dở dang được xác định dựa vào tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm hay sản lượng tương đương. Vào cuối tháng, tiến hành kiểm kê số lượng sản phẩm đã hoàn thành và số lượng sản phẩm dở dang. Sau đó tính ra số lượng sản phẩm tương đương như sau:
	Sản lượng tương đương
	=
	Sản lượng sản xuất 
	×
	% hoàn thành


Vì mỗi loại chi phí đã tiêu hao cho sản phẩm dở dang với mức độ không như nhau nên khi tính sản lượng tương, chúng ta cần tính đối với từng khoản mục chi phí cụ thể, đặc biệt là quan tâm đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đưa ngay vào từ đầu quá trình sản xuất. Cụ thể như sau:
Sản lượng tương đương đối với CPNVLTT = Sản lượng sản xuất × 100%

Sản lượng tương đương đối với CPNCTT    = Sản lượng sản xuất × 90%

Sản lượng tương đương đối với CPSXC       = Sản lượng sản xuất × 90%

Sau đó tính được sản lượng tương đương trong kỳ:

	Sản lượng tương đương trong kỳ
	=
	Sản lượng hoàn thành trong kỳ
	+
	Sản lượng tương đương spdd cuối kỳ

	CP trong spdd cuối kỳ
	=
	CP trong spdd đầu kỳ + CP phát sinh trong kỳ
	×
	Sản lượng tương đương spdd cuối kỳ

	
	
	Sản lượng tương đương trong kỳ
	
	


Từ đó, chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định cho từng khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc tính toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
Việc lựa chọn phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang dựa theo tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm là phù hợp với đặc điểm của sản phẩm thủy hải sản đông lạnh.

- Tính giá thành sản phẩm:

Sau khi tập hợp được chi phí phát sinh trong kỳ và xác định được chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ, giá thành sản phẩm được xác định theo công thức:

	Giá thành sản phẩm
	=
	CPSX sản phẩm dở dang đầu kỳ
	+
	CPSX phát sinh trong kỳ
	-
	CPSX sản phẩm dở dang cuối kỳ


Bảng 2.16 -  PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Sản phẩm: Tôm sú vỏ Block (71-90)
Năm 2010











Đvt: đồng

	Khoản mục
	CP NVLTT
	CP NCTT
	CP SXC
	Tổng cộng

	CPSX DDĐK
	40.524.730
	983.753
	6.950.356
	48.458.839

	CPSX PS trong kỳ
	3.155.689.432
	90.667.757
	334.526.626
	3.580.883.815

	CPSX DDCK
	54.014.688
	1.551.393
	5.780.209
	61.346.290

	Giá thành
	3.142.199.474
	90.100.117
	335.696.773
	3.567.996.364

	Giá thành đơn vị

(sản lượng 18.120 kg)
	173.410
	4.972
	18.526
	196.909


2.3.4. Tổ chức phân tích thông tin và kiểm soát chi phí sản xuất
Tùy thuộc vào từng hoạt động cụ thể trong doanh nghiệp để có thể kiểm soát chi phí, trước tiên cần xác định nguồn phát sinh chi phí và những nguyên nhân ảnh hưởng sự biến động chi phí, trên cơ sở đó gắn trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận có liên quan.

Để có thể kiểm soát tốt chi phí doanh nghiệp dựa vào dự toán chi phí ở đơn vị kết hợp với số liệu từ các bộ phận gửi về để đối chiếu, so sánh, đánh giá.

Như vậy doanh nghiệp cần phải phân tích và so sánh được thông tin về các khoản chi phí giữa dự toán và thực tế. Từ những thông tin thu thập được, kế toán quản trị tiến hành phân tích nhằm tư vấn cho nhà quản lý phương án kinh doanh hữu hiệu nhất, nhằm tối thiểu hóa chi phí sản xuất tiêu hao và đạt được lợi nhuận cao nhất có thể. Việc phân tích sẽ dựa trên chênh lệch giữa số liệu thực tế và số liệu đã dự toán. 

Dựa vào dự toán chi phí sản xuất và tình hình thực hiện chi phí sản xuất, kế toán tiến hành phân tích sự biến động chi phí bằng cách lập bảng:

Bảng 2.17 -  BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT SO VỚI DỰ TOÁN

Năm 2010

	Sản phẩm
	Dự toán
	Thực hiện
	Chênh lệch

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	3.661.194.426
	3.567.996.364
	-93.198.062

	Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	3.046.009.571
	3.216.278.430
	170.268.859

	Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	3.843.993.037
	3.797.405.267
	-46.587.770

	………..
	
	
	

	Cộng
	
	
	


Qua bảng 2.17 có thể thấy doanh nghiệp chỉ so sánh giữa chi phí sản xuất trong dự toán và chi phí trong thực tế, tuy nhiên sản lượng sản phẩm dùng để lập dự toán và thực tế sản xuất lại khác nhau (đối với sản phẩm tôm sú vỏ Block (70-90) dự toán với sản lượng là 18.430 kg, thực tế sản xuất là 18.120 kg). Như vậy, vì dự toán đang được sử dụng tại doanh nghiệp là dự toán tĩnh, được lập trên một mức độ hoạt động cụ thể, bởi vậy phép so sánh này không thể thực hiện được vì sự khác biệt giữa mức độ hoạt động dự toán và mức độ hoạt động thực tế.
Bởi vậy, thực tế tại doanh nghiệp việc kiểm soát chi phí sản xuất khá lỏng lẻo, hầu như chưa được thực hiện một cách có đầu tư và hiệu quả, cho dù doanh nghiệp đã có được một nền móng khá vững vàng từ khâu lập dự toán đến hạch toán chi phí sản xuất. Mặt khác, các thông tin liên quan đến tương lai ít được doanh nghiệp quan tâm, thu thập, các hoạt động thu thập, nghiên cứu chỉ mang tính chất làm theo thủ tục, doanh nghiệp chưa thực sự có cách nhìn nhận đúng với tầm quan trọng của kế toán quản trị trong điều kiện quản lý kinh tế như hiện nay, dẫn tới chưa thực sự đầu tư cho việc nghiên cứu để có thể ứng dụng hiệu quả kế toán quản trị vào doanh nghiệp. Việc kiểm soát chi phí sản xuất đã không được thực hiện trong quá trình sản xuất, đến cuối quá trình sản xuất doanh nghiệp cũng chỉ đưa ra bảng phân tích tình hình thực hiện dự toán bằng việc so sánh giữa dự toán và tình hình thực hiện mà không hề xét đến sự biến động của quy mô và sản lượng sản phẩm sản xuất. Cho nên, doanh nghiệp cũng không thể tiến hành phân tích thông tin để thấy được sự ảnh hưởng của các nhân tố mà chỉ so sánh về mặt tổng số liệu chi phí sản xuất, vì vậy không thể thông qua kế toán quản trị để tìm hiểu chi tiết nguyên nhân của sự biến đổi chi phí sản xuất trong kỳ, dẫn đến không thể giải quyết kịp thời các vấn đề trong quá trình động và sản xuất của doanh nghiệp và ra các quyết định phù hợp. 
Bởi vậy, công tác thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí sản xuất cần phải được xem xét đầu tư và thực hiện đúng với tầm quan trọng vốn có của nó, điều này sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

2.4.  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
2.4.1. Về phân loại chi phí sản xuất
Doanh nghiệp chưa có sự quan tâm đúng mức đối với việc phân loại chi phí nên chưa xem xét chi phí thực sự hình thành như thế nào, ở đâu, chi phí như thế nào thì có hiệu quả… Thực tế tại doanh nghiệp chỉ phân loại chi phí sản xuất dựa trên nội dung kinh tế ban đầu và công dụng, mục đích của chi phí, đó là cách phân loại phổ biến trong kế toán tài chính, còn các cách phân loại sử dụng trong kế toán quản trị như: phân loại theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động, phân loại theo chi phí kiểm soát và không kiểm soát được, chi phí cơ hội, chi phí chìm… thì không thực hiện. Bởi vậy, nhà quản lý khó có thể định ra một mức dự toán tương đối chính xác và rất khó đề ra nhiều phương án kinh doanh, vì vậy đưa ra các quyết định trong sản xuất kinh doanh thường khó khăn và không có nhiều cơ sở vững chắc.
2.4.2. Về công tác lập dự toán chi phí 

Việc lập dự toán chủ yếu dựa vào số liệu lịch sử và khá tổng quát, dù đã có nền móng khá tốt là hệ thống định mức nguyên vật liệu do bộ phận kỹ thuật xây dựng nhưng lại chưa đi vào phân tích và dự đoán được xu hướng thị trường, nên chỉ mang tính chất chung chung, đối phó và báo cáo, không mang tính khả thi cao. Cả hệ thống định mức nguyên vật liệu trực tiếp dù được xây dựng khá chuẩn xác, nhưng đối với chi phí tiền lương công nhân sản xuất thì doanh nghiệp chỉ mới đưa ra một mức đơn giá tiền lương chung cho cả quy trình chế biến đa số sản phẩm trong công ty, mà không thiết lập được một bảng đơn giá tiền lương cho từng giai đoạn chế biến mỗi loại sản phẩm, như vậy khả năng dự toán chi phí nhân công trực tiếp cho từng loại sản phẩm theo các yêu cầu khác nhau của khách hàng sẽ chính xác hơn, đồng thời sẽ giúp cho việc trả lương cho từng công nhân trong tổ sản xuất sẽ đúng với thực tế hơn. 
Doanh nghiệp cũng chưa thực sự chú tâm và nhận biết tầm quan trọng của việc lập dự toán để cung cấp thông tin cho các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định, các dự toán về chi phí hầu hết do các phòng ban khác như: phòng tổ chức hành chính, phòng kinh doanh phối hợp lập mà không tham khảo nhiều ý kiến của phòng kế toán. Doanh nghiệp chưa lập được dự toán linh hoạt, hoặc lập dự toán cho từng lệnh sản xuất khi bắt đầu thực hiện nhằm có thể cung cấp những thông tin chuẩn xác hơn, nhanh chóng, kịp thời hơn cho việc ra quyết định, và phù hợp để có thể phân tích cũng như kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 

2.4.3. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất
Chủ yếu hạch toán chi tiết theo các tài khoản cấp 2 và sản phẩm để phục vụ cho yêu cầu của kế toán tài chính, đối tượng tập hợp chi phí chưa có sự chi tiết theo đối tượng chịu chi phí là từng lệnh sản xuất hay từng đơn đặt hàng và từng khoản mục chi phí cần thiết để đáp ứng các yêu cầu nhằm ứng dụng kế toán quản trị vào công tác quản lý, từ đó khiến cho công tác so sánh và phân tích chi phí sản xuất chỉ mang tính thủ tục mà không thể giúp các nhà quản lý kịp thời phát hiện ra các vấn đề trong quá trình sản xuất và giải quyết chúng. 
Đồng thời trong quá trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, mẫu sổ chi tiết doanh nghiệp đang không sử dụng có sự tách rời giữa chi phí nguyên vật liệu chính và phụ, dẫn tới việc tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo chi phí nguyên vật liệu chính và phụ để phục vụ công tác tính giá thành và phân tích không được thuận lợi dù có sự hỗ trợ của phần mềm kế toán. 
Các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung được theo dõi chung cho cả quá trình sản xuất của doanh nghiệp, sau đó được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Mặc dù hiện tại doanh nghiệp chủ yếu sản xuất các mặt hàng tôm đông lạnh, hầu như không có các loại sản phẩm khác như cá, tôm, mực…; nhưng với nhu cầu phát triển quy mô sản xuất và đa dạng hóa mặt hàng, quá trình tập hợp và phương pháp phân bổ các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung như hiện nay là không phù hợp.
Cách phân bổ chi phí sản xuất một cách chung chung, san bằng chứ không có sự tách rời theo bản chất phát sinh của chi phí như trên sẽ làm chi phí sản xuất tập hợp cho sản phẩm và giá thành bị sai lệch đi so với thực tế, điều này có thể dẫn đến các quyết định sai lầm trong công tác quản trị.
Mặt khác, doanh nghiệp vẫn chưa phát huy hết công dụng của Phiếu xuất kho theo hạn mức mà hiện tại đang sử dụng để có thể kiểm soát tốt chi phí sản xuất, giúp nhà quản trị phát hiện kịp thời các vấn đề lãng phí, vượt định mức chi phí ngay trong quá trình sản xuất. Cũng như chưa có sự đầu tư nghiên cứu và cải tổ phiếu tính giá thành sản phẩm, để có thể thể hiện nhiều thông tin hơn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, từ đó phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm soát chi phí sản xuất và ra quyết định phù hợp.
2.4.4. Về công tác phân tích thông tin, kiểm soát chi phí sản xuất
Chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức, chưa lập được các báo cáo phân tích chi phí, sự biến động của chi phí, tìm ra nguyên nhân và các yếu tố dẫn đến các biến động đó dựa trên dự toán linh hoạt chi phí sản xuất cho từng sản phẩm. Hiện tại, doanh nghiệp mới chỉ lập dự toán tĩnh theo mức độ hoạt động trong dự toán, bởi vậy việc phân tích của doanh nghiệp hiện tại chỉ mang tính thủ tục và không thể thực hiện được. Đồng thời chưa sử dụng được các kỹ thuật phân tích thông tin về chi phí của kế toán quản trị để từ đó làm căn cứ quyết định việc định giá bán hoặc ký kết hợp đồng kịp thời và kiểm soát tốt chi phí sản xuất phát sinh.
2.5. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
- Hệ thống kế toán đang dùng có sự kết hợp cả kế toán tài chính và kế toán quản trị mà đa phần là phục vụ cho kế toán tài chính, bởi vậy doanh nghiệp chỉ đi sâu và chú trọng vào việc thu thập thông tin cho kế toán tài chính mà thường bỏ qua thu thập thông tin cho kế toán quản trị.
- Thông thường những doanh nghiệp có hệ thống kế toán quản trị hiệu quả là những doanh nghiệp có quy mô lớn như các tập đoàn, các tổng công ty hoặc những công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thừa hưởng, học tập kinh nghiệm kế toán quản trị từ các nước phát triển. Những doanh nghiệp này sẵn sàng bỏ ra những khoản chi phí lớn để xây dựng hệ thống kế toán quản trị vững mạnh.
- Xuất phát từ đặc thù hoạt động và chi phí trong doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản phát sinh nhiều, đa dạng về chủng loại, phức tạp, nhiều giai đoạn chế biến xảy ra cùng lúc, liên tiếp nhau, đồng thời mang đặc thù riêng từ yêu cầu của người mua hàng đối với từng loại sản phẩm, bởi vậy khối lượng công việc kế toán phải xử lý lớn, các bộ phận liên quan khó lòng theo dõi sát sao chi phí phát sinh gắn liền với từng loại sản phẩm, lô hàng được.
- Cơ sở vật chất, thiết bị trang bị cho kế toán còn nhiều hạn chế, việc vận dụng phần mềm kế toán vào thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập.

- Kiến thức của các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhân viên kế toán được đào tạo chắc chắn sẽ bị lạc hậu dần so với kiến thức trong điều kiện kinh doanh không ngừng biến đổi như hiện nay. Vì vậy, việc điều hành kinh doanh theo kinh nghiệm là chủ yếu.

- Kiến thức chuyên môn của cán bộ kế toán trong doanh nghiệp nói riêng và nước ta nói chung vẫn còn nhiều hạn chế so với các nước trong khu vực, đồng thời kiến thức về kế toán quản trị cũng khá mới mẻ và hầu hết chỉ được tiếp cận một cách lý thuyết qua các khóa học ngắn. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kế toán quản trị trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay.
- Việc ứng dụng kế toán quản trị đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban, như phòng kỹ thuật tiến hành xây dựng một định mức chi phí tương đối chính xác và hoàn chỉnh, phòng kinh doanh phải dự đoán xu hướng tăng giảm giá cả các chi phí bỏ ra, bộ phận thống kê phân xưởng có sự theo dõi sát sao chi phí tiêu hao cho từng loại sản phẩm, … Tuy nhiên, vấn đề này chưa thực sự được coi trọng tại doanh nghiệp, cũng như vai trò tư vấn của bộ phận kế toán chưa được nhận thức đầy đủ.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Ở chương này luận văn đã phản ánh thực trạng KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn. Luận văn đã khái quát được tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như tình hình KTQT chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Công tác quản trị chi phí sản xuất được thể hiện qua việc nhận diện và phân loại chi phí sản xuất, công tác lập dự toán chi phí sản xuất, các báo cáo về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và việc kiểm soát chi phí, thu thập, phân tích thông tin. Qua đó, luận văn đã đưa ra những ưu điểm và tập trung phân tích những mặt còn hạn chế của công tác KTQT chi phí sản xuất tại để doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ để đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất tại công ty ở chương 3.
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN

3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển buộc các doanh nghiệp phải thật sự chủ động, linh hoạt nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nghĩa là cần phải biết nên sản xuất cái gì? Số lượng bao nhiêu? Chất lượng, giá cả như thế nào? Và hơn hết là chi phí phải bỏ ra và được bù đắp lại bao nhiêu cho phù hợp? Vì vậy các nhà quản trị đã không ngừng tích cực sử dụng ngày càng nhiều công cụ quản lý, trong đó kế toán giữ một vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu thực phẩm thủy hải sản ra nước ngoài mà Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn đang cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động sự cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt. Chính vì thế, những thông tin về chi phí, cụ thể là về chi phí sản xuất càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vai trò của hệ thống kế toán nói chung và hệ thống kế toán chi phí nói riêng hiện nay không đáp ứng được nhu cầu thông tin của các nhà quản lý. Hệ thống kế toán chi phí hiện tại mới chỉ dừng ở việc thực hiện các yêu cầu của chế độ qui định đối với hệ thống kế toán tài chính, tức là cung cấp các thông tin mang tính pháp lệnh chứ chưa chú trọng vào việc xây dựng những thông tin mà nhà quản lý cần. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân của tình trạng yếu kém trong việc ra quyết định của các công ty tại Việt Nam nói chung và tại công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất nhập khẩu Lam Sơn nói riêng.
Mặc dù đứng trên góc độ kế toán tài chính, các thông tin do hệ thống kế toán chi phí hiện tại trong doanh nghiệp cung cấp đã bảo đảm sự tuân thủ theo chế độ qui định, nhưng đứng trên quan điểm của các nhà quản trị doanh nghiệp thì những thông tin này vẫn thiếu tính tin cậy. Thông tin về giá thành đơn vị sản phẩm dựa trên cơ sở phân bổ tất cả các chi phí sản xuất chung theo tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là thông tin không thực sự đáng tin cậy, vì không phản ánh đúng các phí tổn của doanh nghiệp vào việc sản xuất từng loại sản phẩm. Hoặc các nhà quản trị muốn phân tích, lựa chọn cơ cấu sản phẩm sản xuất kinh doanh hợp lý thì các thông tin của hệ thống kế toán chi phí hiện tại cũng không giúp ích được họ. Bên cạnh đó, thông tin do hệ thống kế toán chi phí hiện nay tại doanh nghiệp cung cấp không đáp ứng được yêu cầu kịp thời do các thông tin về chi phí và giá thành chỉ có được sớm nhất là đến giữa tháng sau. 

Từ những phân tích trên cho thấy việc xây dựng và vận hành một hệ thống kế toán quản trị chi phí có thể cung cấp các thông tin phù hợp, tin cậy và kịp thời cho các nhà quản trị tại doanh nghiệp để ra các quyết định trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh là một đòi hỏi tất yếu khách quan.

3.1.2. Quan điểm hoàn thiện

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp hiện nay phải đáp ứng được những yêu cầu đề ra như sau:
- Phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất thực phẩm xuất nhập khẩu – đặc biệt là sản xuất thực phẩm thủy hải sản – mặt hàng chủ đạo hiện nay tại công ty. Tùy vào yêu cầu của sản phẩm, của khách hàng mà các thao tác kỹ thuật của công đoạn xử lý nguyên vật liệu thủy hải sản là khác nhau. Bởi vậy quá trình chế biến sản phẩm không đồng nhất giữa các mặt hàng, cùng với số lượng chủng loại sản phẩm và yêu cầu của khách hàng là rất đa dạng. Chính vì vậy, trên cơ sở các nguyên lý chung của việc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất, mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất tại doanh nghiệp cần phải được xây dựng phù hợp với quá trình sản xuất sản phẩm. Có như vậy, hệ thống kế toán quản trị chi phí sản xuất mới phát huy được các vai trò của mình và có tác dụng thiết thực đối với việc tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phải đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của nhà quản trị và mục tiêu kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh phức tạp, nhà quản trị doanh nghiệp rất cần đến những thông tin hữu ích để có thể đưa ra các quyết định kinh doanh tối ưu. Thông tin mà các nhà quản trị cần rất đa dạng, phục vụ việc ra nhiều loại quyết định khác nhau, từ việc điều hành các hoạt động sản xuất hàng ngày đến việc hoạch định các chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, bởi vậy hệ thống kế toán quản trị chi phí phải đáp ứng được điều này. Đồng thời, mọi doanh nghiệp muốn thành công đều phải thực hiện tốt vấn đề kiểm soát chi phí, bởi vì việc chi tiêu cho hoạt động sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ chi phí  ngay trong quá trình sản xuất nhằm đạt được hiệu quả sử dụng chi phí cao. 
- Đáp ứng mục tiêu hiệu quả và tiết kiệm. Hệ thống kế toán chi phí hiện nay tại doanh nghiệp chủ yếu là phục vụ cho mục đích của kế toán tài chính, phần kế toán quản trị chi phí hiện nay là hầu như chưa có. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể tới tổng thể hệ thống kế toán tại doanh nghiệp. Để xây dựng và vận hành hệ thống kế toán quản trị chi phí, chắc chắn doanh nghiệp sẽ phải có những đầu tư về nhân lực và vật lực, có những thay đổi trong cách thức quản lý và tổ chức kế toán. Tuy nhiên, hệ thống kế toán quản trị chi phí cần phải kết hợp hài hoà với hệ thống kế toán tài chính, không được quá phức tạp, gây khó khăn cho bộ máy kế toán, không được quá tốn kém nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả cung cấp thông tin.

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN 
3.2.1. Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị 

Phân loại chi phí là công việc đầu tiên mà bất cứ hệ thống kế toán quản trị chi phí nào cũng phải thực hiện. Để có thể lập dự toán, kiểm soát và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí, một điều kiện tiên quyết là phải có sự hiểu biết sâu sắc về chi phí của đơn vị mình. Chính vì vậy ngoài cách phân loại chi phí theo nội dung và theo mục đích như doanh nghiệp đang thực hiện, để có thể vận hành được hệ thống kế toán quản trị chi phí, cần phải phân loại chi phí theo cách ứng xử. Cách phân loại này giúp các nhà quản trị tại doanh nghiệp nhận biết được sự thay đổi của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, nhận biết thông tin về chi phí và tính toán kết quả nhanh chóng để lập dự toán chi phí tốt hơn, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao hơn.
Cụ thể, chi phí được chia thành chi phí khả biến (biến phí), chi phí bất biến (định phí) và chi phí hỗn hợp. Xét trên phạm vi tổng quát, mức độ hoạt động của  doanh nghiệp được thể hiện ở khối lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Tuy nhiên, tính biến đổi hay cố định của các khoản chi phí không phải chỉ thuần tuý phụ thuộc vào khối lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp mà phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau. Bảng 3.1 sẽ phân loại các chi phí sản xuất chủ yếu tại doanh nghiệp theo cách ứng xử của chi phí:
Bảng 3.1 -  Phân loại chi phí sản xuất tại công ty Cổ Phần Thực phẩm XNK Lam Sơn theo cách ứng xử của chi phí 
	Yếu tố
	Biến đổi
	Cố định
	Hỗn hợp
	Ghi chú

	1. Nguyên vật liệu (tôm, cá, mực các loại, bao bì, nhãn mác, chi phí nhiên liệu..)
	(
	
	
	(1)

	2. Tiền công của công nhân tại các tổ sản xuất 
	(
	
	
	

	2. Các khoản trích theo lương của công nhân tại các tổ sản xuất
	
	(
	
	(2)

	3. Chi phí nhân công gián tiếp (lương & các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý phân xưởng)
	
	(
	
	(3)

	4. Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất (trang phục bảo hộ lao động, bàn ghế, xô chậu, rổ rá, khuôn ép tôm…)
	
	(
	
	(4)

	5. Chi phí khấu hao TSCĐ (máy móc thiết bị sản xuất & nhà xưởng)
	
	(
	
	(5)

	6. Chi phí điện, nước, trong phân xưởng sản xuất
	
	
	(
	(6)

	7. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị
	
	
	(
	(7)

	8. Chi phí khác (điện thoại,…) (nếu có)
	
	
	(
	(8)


(1) Chi phí nguyên vật liệu chủ yếu bao gồm giá trị các loại tôm, cá, mực nguyên liệu,… vật liệu phụ là các giá trị của các loại thùng carton, bao bì, khay xốp, đai nẹp bằng nhựa, nhãn sản phẩm… dùng để chứa đựng, bảo quản sản phẩm; ngoài ra còn một số loại thuốc và hóa chất dùng trong khử trùng, chế biến và bảo quản thực phẩm như: muối, bột ngọt, thuốc chlorine…, các loại nhiên liệu như khí gas, nhớt, dầu Diezel, dầu Clavus, xăng… phục vụ cho sản xuất. Vì các chi phí nguyên vật liệu chính và phụ luôn thay đổi theo sản lượng sản phẩm sản xuất và chi phí nhiên liệu thay đổi theo mức độ hoạt động của máy móc nên được xếp vào chi phí biến đổi.
(2) Theo qui định hiện hành về cách xác định các khoản trích theo lương của người lao động, căn cứ để tính các khoản trích theo lương là tiền lương cấp bậc, hoặc lương hợp đồng của người lao động. Đồng thời, do đặc thù sản xuất của doanh nghiệp nên số lượng công nhân thời vụ chiếm tỷ lệ khá lớn, còn lại số lượng công nhân sản xuất được được doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn là tương đối ổn định, do đó các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất lại mang tính cố định.

(3) Chi phí cho các nhân viên quản lý phân xưởng (quản đốc phân xưởng) sẽ có tính cố định.

(4) Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất (giá trị của khuôn ép tôm, máy đóng ngày tháng, trang phục bảo hộ lao động (quần áo, găng tay, giầy, mũ, khẩu trang), bàn ghế, xô chậu, rổ rá…) là những loại tương đối ổn định nên xếp vào định phí. Tuy nhiên, cần chú ý đối với thực trạng là có những lúc công ty hoạt động theo mùa vụ. Nghĩa là vào mùa đánh bắt thủy hải sản nhưng doanh nghiệp không có ý định lưu kho vật liệu nhằm sản xuất với số lượng ổn định trong cả năm, vì vậy công ty sẽ thu hút số lượng lớn lao động thời vụ và đẩy mạnh công suất sản xuất trong vài tháng. Khi đó hầu hết chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất như trang phục bảo hộ lao động, xô chậu, rổ rá… sẽ là định phí cấp bậc với các bậc biến đổi lớn.
(5) Thông thường nhà xưởng và máy móc thiết bị sản xuất được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, do đó chi phí khấu hao tài sản cố định trong bộ phận sản xuất sẽ mang tính cố định. Tuy nhiên, nếu công ty thay đổi phương pháp trích khấu hao máy móc thiết bị sản xuất theo sản lượng, khi đó phần chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất sẽ mang tính biến đổi.

(6) Chi phí điện, nước trong bộ phận sản xuất có một phần là chi phí cố định (phần điện, nước phục vụ nhân công sản xuất: thắp sáng, điều hoà, quạt mát...) và một phần là chi phí biến đổi (phần sử dụng chạy máy) theo số giờ máy hoạt động và số lượng sản phẩm sản xuất. 
(7) Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị có bản chất là chi phí hỗn hợp và không chỉ thuần tuý chịu ảnh hưởng bởi số lần bảo dưỡng. Tuy nhiên để đơn giản có thể sử dụng số lần bảo dưỡng là nguồn phát sinh chi phí để dự toán chi phí bảo dưỡng. Trong trường hợp lịch bảo dưỡng và chi phí bảo dưỡng phát sinh giữa các kỳ tương đối đều nhau thì có thể coi chi phí bảo dưỡng là chi phí cố định.

(8) Chi phí điện thoại có bản chất là chi phí hỗn hợp với phần biến đổi theo thời gian giao dịch và vùng giao dịch. Tuy nhiên để phục vụ cho công tác dự toán chi phí, có thể coi số lượng cuộc giao dịch là nguồn phát sinh chi phí. Số lượng cuộc giao dịch này phụ thuộc vào số lượng lô sản phẩm sản xuất (đối với bộ phận sản xuất) hoặc để đơn giản có thể lấy số lượng sản phẩm sản xuất làm nguồn phát sinh chi phí. 
Cụ thể chi phí được chia thành biến phí, định phí, chi phí hỗn hợp và được phản ánh như sau:

Bảng 3.2 -  Bảng tổng hợp các khoản biến phí

Năm 2010










Đvt: đồng

	STT
	Các khoản chi phí sản xuất 
	Số tiền

	1
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
	44.601.857.096

	2
	Biến phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất 
	1.298.648.992

	Tổng cộng
	45.900.506.088


Bảng 3.3 -  Bảng tổng hợp các khoản định phí

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)

Năm 2010










Đvt: đồng

	TT
	Các khoản chi phí sản xuất 
	Số tiền

	1
	Các khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất 
	205.702.778

	2
	Định phí sản xuất chung 
- Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng
- Chi phí CCDC

- Chi phí Khấu hao TSCĐ 
	1.095.006.196
169.424.333
1.442.758.253

	Tổng cộng
	2.912.891.560


Đối với chi phí hỗn hợp, có thể sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, phương pháp cực đại – cực tiểu, hoặc phương pháp hồi quy để tách riêng phần biến phí và định phí. Luận văn sử dụng phương pháp hồi quy để tách chi phí điện, nước, điện thoại và bảo dưỡng máy móc thiết bị …tại công ty Cổ phần Thực phẩm XNK Lam Sơn thành định phí và biến phí. 
Bảng 3.4 -  Bảng chi phí sản xuất chung hỗn hợp 6 tháng đầu năm 2010
	Tháng
	Số lượng sản phẩm sản xuất (kg)
	Chi phí tiền điện
	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ
	Chi phí nước
	Chi phí khác

	1
	6.715
	46.456.720
	9.940.560
	23.679.593
	24.984.890

	2
	5.924
	44.673.800
	9.803.500
	23.267.790
	24.064.871

	3
	7.742
	60.065.690
	10.050.400
	24.145.941
	25.797.500

	4
	12.459
	79.879.650
	10.122.560
	30.058.420
	31.974.450

	5
	21.580
	94.842.500
	10.408.892
	36.589.742
	37.631.853

	6
	24.420
	102.674.670
	10.468.563
	37.964.890
	38.047.320


Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu Bảng 3.4, trên cơ sở đó ta xây dựng được phương trình chi phí tiền điện của 1 tháng tại doanh nghiệp như sau:     
Y = 3.136 X + 26.093.550
Tương tự, phương trình chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ:
Y = 36 X + 9.589.443
Phương trình chi phí nước:    Y = 795 X + 18.550.990

Phương trình chi phí khác:     Y = 756 X + 19.585.800
3.2.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán

Trước khi lập dự toán các khoản mục chi phí cần xây dựng các định mức chi phí hoàn chỉnh, vì định mức chính xác sẽ góp phần phát huy ý nghĩa của dự toán. Đồng thời, định mức là cơ sở giúp các bộ phận kiểm soát và tiết kiệm chi phí dựa trên dự toán được lập. Ngoài ra, trong xu hướng phát triển của các công cụ tính toán, trình độ quản lý và kế toán, định mức chi phí được xây dựng hoàn chỉnh còn tạo điều kiện cho công tác kế toán chi phí được đơn giản hơn.
Hiện nay, hệ thống chi phí tiêu chuẩn do bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng cho từng loại sản phẩm trong từng giai đoạn sản xuất và chế biến tại doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hoàn thiện, mới chỉ mang tính chất ước lượng. Bởi vậy, đòi hỏi doanh nghiệp có sự nhận thức và đầu tư đúng mức để có thể hình thành một hệ thống định mức chi phí tương đối phù hợp và chính xác. 
Hệ thống chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dù đã được xây dựng tại doanh nghiệp, nhưng hầu hết được ước lượng cho từng nhóm sản phẩm, giả sử nhóm sản phẩm tôm sú vỏ Block thì định mức là 1,6; nhưng chưa xây dựng được định mức nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm trong doanh nghiệp, cho dù mức tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất sản phẩm có kích cỡ 71-90 có sự khác biệt với kích cỡ 91-120. Đối với tiền công của công nhân trực tiếp sản xuất, cần có sự đầu tư xây dựng một hệ thống đơn giá tiền công cho từng công đoạn chế biến sản phẩm theo từng yêu cầu khác nhau của khách hàng, chứ không phải hệ thống đơn giá tiền công chung cho cả quá trinh chế biến các mặt hàng chủ yếu như hiện nay.
Doanh nghiệp có thể tham khảo cách xây dựng đơn giá tiền công của một số doanh nghiệp khác như sau:
Bảng 3.5 -  BẢNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG SẢN PHẨM 

	TT
	SẢN PHẨM
	CÔNG ĐOẠN
	ĐƠN GIÁ
	 GHI CHÚ

	1
	Tôm sú
	Lặt đầu lấy ruột
·  U – 70

·  71 – 90

·  91 – 120

· 121 - 150
	500đ/kg

700đ/kg

800đ/kg

1.000đ/kg
	

	
	
	Bóc vỏ lấy ruột
·  U – 40
·  41/50 – 51/60

………………….
	900đ/kg

1.100đ/kg
	


Sau khi đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí hoàn chỉnh, việc lập các dự toán chi phí sản xuất không thể thực hiện tốt được nếu chỉ dựa vào mỗi bộ phận kế toán, mà quá trình lập dự toán chi phí sản xuất đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp.

Việc lập dự toán trước hết phải xuất phát từ bộ phận phòng kinh doanh xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp. Căn cứ từ dự báo thị trường trong nước và thế giới, căn cứ từ các qui định về việc xuất - nhập khẩu, căn cứ vào thực tế đã đạt được trong những kỳ trước, tiềm năng và các mục tiêu của doanh nghiệp mình trong các kỳ kế tiếp, phòng kinh doanh sẽ dự kiến sản lượng sản phẩm theo từng loại mà doanh nghiệp có thể đạt được trong kỳ kế hoạch. Trên cơ sở sản lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến và mức độ dự trữ sản phẩm, doanh nghiệp mới tiến hành lập dự toán sản xuất, xác định sản lượng cần sản xuất trong kỳ tới. Căn cứ vào mức sản xuất dự kiến này, các dự toán chi phí, cụ thể là dự toán chi phí sản xuất sẽ được thiết lập.

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được lập trên cơ sở phòng quản lý chất lượng sản phẩm cung cấp định mức nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm và phòng kinh doanh cung cấp đơn giá dự kiến của từng loại vật liệu cũng như vật liệu phụ. Đây là vấn đề cần được doanh nghiệp lưu tâm bởi việc dự đoán đơn giá nguyên vật liệu cần có khả năng phán đoán xu hướng thị trường, sự đầu tư phân tìm hiểu và phân tích.
Dự toán chi phí nhân công trực tiếp được lập trên cơ sở định mức đơn giá tiền lương của lao động tham gia vào quá trình sản xuất từng loại sản phẩm và giai đoạn chế biến. Đối với các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, hiện nay doanh nghiệp đang phân bổ cho từng sản phẩm theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tuy nhiên, chi phí này nên được phân bổ theo chi phí tiền lương của công nhân sản xuất sẽ phù hợp hơn.
Dự toán các chi phí sản xuất chung chủ yếu được xác định trên cơ sở các số liệu của kỳ trước cũng như những dự kiến cho kỳ kế hoạch do bộ phận lập đề xuất cũng như do ban giám đốc quyết định. Các dự toán chi phí này cần được lập tách biệt cho từng yếu tố chi phí và tách riêng hai bộ phận chi phí biến đổi và chi phí cố định. Đây là điều hiện nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện được tốt, mà chỉ phân loại và theo dõi chi phí theo nội dung của chi phí sản xuất chung.
Tuy nhiên, dự toán doanh nghiệp dang sử dụng là dự toán tĩnh được lập theo một mức độ hoạt động nhất định. Mặc dù dự toán này được lập đơn giản, tính toán cân đối ít, nhưng nó lại không cung cấp đủ thông tin để ứng phó với các tình huống khác nhau, nhất là khi doanh nghiệp có sự thay đổi quy mô, mức độ hoạt động để thích ứng với tình hình thực tế của thị trường.

Doanh nghiệp còn có thể lập dự toán chi phí linh hoạt nhằm giúp các nhà quản trị ra các quyết định kịp thời trong các tình huống biến động khác nhau. Các dự toán linh hoạt thường được lập cho một năm, sau đó được chia ra các quý để chi tiết hóa dự toán theo thời gian.

Dựa vào định mức chi phí và phương trình dự đoán chi phí hỗn hợp vừa được hoàn thiện, vào cuối kỳ doanh nghiệp sẽ lập được dự toán chi phí sản xuất được điều chỉnh theo mức hoạt động thực tế để phục cho việc phân tích như sau:

Bảng 3.6 -  DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP ĐIỀU CHỈNH
Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (Cỡ 71-90)

Năm 2010











Đvt: đồng
	Khoản mục chi phí 
	Số lượng sản phẩm sản xuất (kg)
	Định mức
	Số lượng NVL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. CP NVL chính
	18.120
	1,6
	28.992
	90.000
	2.609.280.000

	2. CP NVL phụ 
	
	
	
	
	587.867.160

	- Khay xốp
	18.120
	1
	18.120
	0,75
	13.590

	- PE (12x40)
	18.120
	1
	18.120
	425
	7.701.000

	- Đá lạnh
	18.120
	4,5
	81.540
	350
	28.539.000

	- Clorine
	18.120
	0,002
	36,24
	29.400
	1.065.456

	- STPP
	18.120
	0,025
	453
	38.000
	17.214.000

	- Muối tinh
	18.120
	0,005
	90,6
	5.000
	453.000

	- Nước
	18.120
	0,0125
	226,5
	1.300
	294.450

	- Đai nẹp
	18.120
	0,1
	1.812
	280.000
	507.360.000

	- Rider
	18.120
	1
	18.120
	250
	4.530.000

	- Carton (5 lớp)
	18.120
	0,125
	2.265
	9.000
	20.385.000

	- Thuốc nhuộm
	18.120
	0,001
	18,12
	3.600
	65.232

	- Bột ngọt
	18.120
	1
	18.120
	13
	235.560

	- Phèn
	18.120
	0,04
	724,8
	15
	10.872

	Tổng CP NVLTT
	
	
	
	
	3.197.147.160


Bảng 3.7 -  BẢNG DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP 
ĐIỀU CHỈNH
Năm 2010











Đvt: đồng
	STT
	Sản phẩm
	Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
	Đơn giá cả quy trình sản xuất 
	Dự toán điều chỉnh

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	18.120
	4.200
	76.104.000

	2
	Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	17.930
	3.950
	70.823.500

	3
	Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	21.765
	4.100
	89.236.500

	
	………………
	
	
	

	Tổng 
	257.824
	
	1.214.689.400


Bảng 3.8 -  BẢNG DỰ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA

CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT ĐIỀU CHỈNH
Năm 2010











Đvt: đồng

	STT
	Sản phẩm
	Chi phí tiền lương công nhân
	Tỷ lệ phân bổ
	Lương cơ bản
	Các khoản trích theo lương

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	5,79%
	47.191.032
	10.382.027

	2
	Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	70.823.500
	5,39%
	43.930.857
	9.664.789

	3
	Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	89.236.500
	6,79%
	55.341.469
	12.175.123

	
	………..
	
	
	
	

	Tổng
	1.314.689.400
	100%
	815.043.723
	179.309.619


Bảng 3.9 -  BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP ĐIỀU CHỈNH
Năm 2010
	STT
	Sản phẩm
	Lương công nhân sản xuất
	Các khoản trích theo lương
	Chi phí nhân công trực tiếp

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	10.382.027
	86.486.027

	2
	Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	70.823.500
	9.664.789
	80.488.289

	3
	Tôm thẻ vỏ IQF (91-120)
	89.236.500
	12.175.123
	101.411.623

	
	…………………….
	
	
	

	Tổng
	1.214.689.400
	179.309.619
	1.393.999.019


Bảng 3.10 -  BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐIỀU CHỈNH
Năm 2010

	STT
	Khoản mục chi phí
	Định phí
	Biến phí
	Tổng

	1
	Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng
	1.117.869.700
	
	

	2
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	1.467.921.372
	
	

	3
	Chi phí CCDC
	178.540.890
	
	

	4
	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ
	115.073.316
	9.281.664
	124.354.980

	5
	Chi phí điện
	313.122.600
	808.536.064
	1.121.658.664

	6
	Chi phí nước
	222.611.880
	204.970.080
	427.581.960

	7
	Chi phí khác
	235.029.600
	194.914.944
	429.944.544

	Tổng
	3.650.169.358
	1.217.702.752
	4.867.872.110


3.2.3. Xác định lại đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí 
3.2.3.1. Xác định lại đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 

Hiện nay đối tượng hạch toán chi phí sản xuất nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp tại doanh nghiệp là toàn bộ quy trình sản xuất của từng sản phẩm, còn chi phí sản xuất chung được tập hợp theo toàn bộ quy trình sản xuất của cả doanh nghiệp. Việc hạch toán này cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của kế toán tài chính thông qua việc xác định được giá thành sản phẩm sản xuất ra, từ đó xác định được giá trị hàng tồn kho và giá vốn hàng bán ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu cần thiết để ứng dụng hiệu quả kế toán quản trị chi phí sản xuất vì:
- Để ứng dụng kế toán quản trị, việc hạch toán chi phí sản xuất không chỉ để xác định mức độ tiêu hao chi phí vật chất, mà còn là công cụ đắc lực để quản lý doanh nghiệp. Bất kỳ một bộ phận nào phát sinh chi phí thì quản lý bộ phận đó phải chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh tại bộ phận mình (các trung tâm chi phí), bởi vậy việc tập hợp chi phí sản xuất theo các mức độ chi tiết hơn của quá trình sản xuất là điều cần thiết để lập dự toán, kiểm soát chi phí, đánh giá trách nhiệm và ra quyết định.
- Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đặc điểm sản phẩm của doanh nghiệp là một doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thủy sản, mặc dù hiện tại doanh nghiệp chỉ chủ yếu sản xuất các mặt hàng tôm đông lạnh các loại, nhưng để thích nghi với thị trường đầy biến động như hiện nay và mở rộng quy mô sản xuất, đòi hỏi doanh nghiệp phải đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất ra như các loại cá, mực... Vì vậy, việc xác định chi phí sản xuất chung cho cả doanh nghiệp như hiện nay là chưa hợp lý.
- Hơn nữa, để quản lý chi phí sản xuất một cách chặt chẽ và kịp thời nhất cho từng đối tượng chịu chi phí và tính giá thành sản phẩm được chính xác, tất yếu phải xác định được từng loại chi phí chủ yếu trong mỗi chi phí sản xuất.
Từ những lý do trên có thể thấy đối tượng tập hợp hạch toán chi phí sản xuất trực tiếp tại doanh nghiệp (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp) là theo từng loại sản phẩm sản xuất ra như hiện nay là hợp lý, tuy nhiên phải có sự phân định thành chi phí nguyên vật liệu chính và phụ đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương đối với chi phí nhân công trực tiếp. Còn chi phí sản xuất chung là loại chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất của nhiều sản phẩm, nên không thể tập hợp ngay cho từng sản phẩm khi phát sinh chi phí nên sẽ tập hợp chung cho quá trình sản xuất từng nhóm sản phẩm tôm, cá, hay mực theo chức năng hoạt động của chi phí (có thể chia TK 627 thành TK 6271 – Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, TK 6272 – Chi phí vật liệu,…). Đến cuối tháng (hoặc khi đã tập hợp đầy đủ) mới phân bổ cho từng sản phẩm. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tiến hành phân chia thành các bộ phận hoặc phân xưởng sản xuất từng nhóm sản phẩm khi tiến hành đa dạng hóa mặt hàng sản xuất. Như doanh nghiệp có thể chia thành các bộ phận sản xuất sản phẩm tôm riêng, cá riêng, mực riêng.
3.2.3.2. Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí 
Thực tế có những chi phí dù được coi là chi phí trực tiếp nhưng lại có bản chất là chi phí cố định như các khoản trích theo lương đối với nhân công trực tiếp sản xuất tại doanh nghiệp, vì đây là doanh nghiệp sản xuất mang tính thời vụ nên số lượng công nhân mà doanh nghiệp phải đóng các khoản bảo hiểm và kinh phí công đoàn theo chế độ là khá ổn định. Bởi vậy để có thể xác định chính xác chi phí phát sinh đối với từng loại sản phẩm buộc doanh nghiệp cũng phải xác định tiêu thức phân bổ cho phù hợp. Đối với chi phí này có thể phân bổ theo tỷ lệ chi phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất thay vì chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như hiện nay sẽ hợp lý hơn.
Việc phân bổ chi phí sản xuất chung hiện nay tại doanh nghiệp là theo tiêu thức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, mặc dù chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ lệ cao trong giá thành sản phẩm sản xuất ra nhưng sử dụng chi phí này làm tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung chưa thực sự phù hợp. Phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động với việc tiến hành xác định chi phí sản xuất chung theo từng loại hoạt động phục vụ sản xuất, sau đó mới tiến hành phân bổ cho từng sản phẩm theo mức độ phục vụ của loại hoạt động đó cho sản phẩm sẽ giúp cho chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng sản phẩm được đúng đắn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, việc áp dụng phương pháp này không phải là đơn giản, ngay cả tại các nước có nền kế toán quản trị phát triển như Mỹ, Anh hay Nhật Bản. Mặc dù vậy, việc sử dụng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để phân bổ chi phí sản xuất chung như hiện nay tại doanh nghiệp là không thể sử dụng được theo các mục đích của kế toán quản trị chi phí vì nó không phản ánh đúng mức chi phí phí sản xuất chung mà lẽ ra các sản phẩm phải gánh chịu. 
Chính vì vậy, theo tác giả hiện tại doanh nghiệp nên phân bổ chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng nhóm sản phẩm cho mỗi loại sản phẩm theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất. Bởi vì hầu hết các chi phí này có liên quan đến quá trình lao động của nhân công, quá trình lao động của công nhân càng phức tạp và kéo dài sẽ càng tiêu tốn nhiều chi phí sản xuất chung. 
	Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm i
	=
	Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất của sản phẩm i
	×
	100%

	
	
	Tổng tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất
	
	

	Chi phí sản xuất chung phân bổ cho sản phẩm i
	=
	Tỷ lệ phân bổ chi phí sản xuất chung cho sản phẩm i
	×
	Tổng chi phí sản xuất chung


Sau khi doanh nghiệp đã đủ quy mô và trình độ ứng dụng sẽ sử dụng phương pháp phân bổ chi phí theo hoạt động để có thể phân bổ đúng hơn chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm như sau:

- Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị được phân bổ cho các loại thành phẩm và bán thành phẩm theo số giờ máy chạy tương ứng, vì số giờ máy chạy có liên quan đến số lượng sản phẩm sản xuất ra. Tuy nhiên tại doanh nghiệp hiện nay không theo dõi chi tiết số giờ máy chạy, bởi vậy có thể thống kê số giờ máy chạy bằng cách các nhân viên phòng kỹ thuật sẽ tiến hành thống kê số giờ máy chạy trong từng ca trực. Tuy nhiên để có thể theo dõi số giờ máy tương ứng với từng nhóm sản phẩm và từng loại sản phẩm với số lượng sản phẩm đa dạng tại doanh nghiệp là công việc tốn nhiều công sức và chi phí. Bởi vậy cần cân nhắc tính hiệu quả của việc thực hiện phân bổ theo tiêu thức này.

- Các chi phí còn lại sẽ được phân bổ theo tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất. Bởi vì hầu hết các chi phí này có liên quan đến quá trình lao động của nhân công.

Bảng 3.11 -  BẢNG PHÂN BỔ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

Năm 2010














Đvt: đồng

	  Khoản mục cp

Sản phẩm
	Lương CNTT
	Tỷ lệ phân bổ
	Lương cơ bản
	BHXH, BHYT, BHTN
	KPCĐ
	Tổng các khoản trích theo lương

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	5,86%
	48.931.917
	9.786.383
	2.267.799
	12.054.182

	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	52.379.700
	4,03%
	33.651.131
	6.730.226
	1.559.596
	8.289.822

	Tôm thẻ vỏ Block (51-60)
	68.750.400
	5,29%
	44172328
	8.834.466
	2.047.211
	10.881.677

	…………….
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	1.298.648.992
	100%
	835.015.648
	167.003.130
	38.699.648
	205.702.778


Bảng 3.12 -  BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Năm 2010











Đvt: đồng

	Sản phẩm
	Lương CNTT
	Các khoản trích theo lương
	Cộng CPNCTT

	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	12.054.182
	88.158.182

	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	52.379.700
	8.289.822
	60.669.522

	Tôm thẻ vỏ Block (51-60)
	68.750.400
	10.881.677
	79.632.077

	…………….
	
	
	

	Cộng
	1.298.648.992
	205.702.778
	1.504.351.770


Bảng 3.13 -  BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Năm 2010











Đvt: đồng

	STT
	Nhóm sản phẩm
	Lương CNTT
	Tỷ lệ phân bổ
	Chi phí SXC

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	5,86%
	276.882.207

	2
	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	52.379.700
	4,03%
	190.415.579

	3
	Tôm thẻ vỏ Block (51-120)
	68.750.400
	5,29%
	249.949.979

	
	………………..
	
	
	

	
	Cộng
	1.298.648.992
	100%
	4.724.952.340


3.2.4. Tổ chức công tác hạch toán phục vụ cho công tác KTQT chi phí sản xuất
3.2.4.1. Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ để thu nhận thông tin kế toán chi phí 
Việc thu nhập thông tin kế toán phản ánh trên các chứng từ có một ý nghĩa quyết định đối với tính trung thực, hợp lý, đáng tin cậy của thông tin kế toán, đồng thời là căn cứ không thể thiếu được để kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phần lớn chứng từ tại doanh nghiệp sử dụng được tuân theo quy định của Bộ tài chính, tuy nhiên đối với một số chứng từ được phát hành từ bên trong doanh nghiệp phản ánh chi phí sản xuất phát sinh sẽ được thiết kế chi tiết hơn hơn nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí sản xuất của các nhà quản trị. 
Một ưu điểm trong công tác tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ là sử dụng Phiếu xuất kho theo hạn mức, chứng từ này được sử dụng trong trường hợp bộ phận sử dụng chưa lĩnh hết số lượng vật tư theo hạn mức vật tư được duyệt đầu tháng, với hạn mức vật tư được xác định dựa trên định mức vật tư tiêu hao và số lượng sản phẩm dự định sản xuất (lượng sản phẩm dự toán sản xuất được xác định dựa trên lượng nguyên vật liệu chính xuất kho và yêu cầu của khách hàng). 
Doanh nghiệp có thể sử dụng thêm Phiếu lĩnh vật tư vượt hạn mức, chứng từ này có thể được sử dụng trong trường hợp chưa hết tháng mà hạn mức vật tư được duyệt đã được bộ phận sử dụng lĩnh hết.
Chứng từ này là căn cứ để kế toán quản trị hạch toán chi phí sản xuất chênh lệch so với định mức. Bởi vì mọi trường hợp tiêu hao chi phí vượt định mức đều là hiện tượng bất thường và cần được xác định nguyên nhân dẫn tới chênh lệch này, nên khi sử dụng phải được đính kèm với “Bản giải trình vật tư vượt hạn mức” do cấp có thẩm quyền quyết định. Việc sử dụng hiệu quả chứng từ này sẽ giúp cho doanh nghiệp phát hiện, tìm nguyên nhân, xử kịp thời những tình huống bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí phát sinh ngay trong quá trình sản xuất mà không cần đợi đến cuối kỳ tổng hợp chi phí. 
Bảng 3.14 - Phiếu lĩnh vật tư vượt hạn mức
PHIẾU LĨNH VẬT TƯ VƯỢT HẠN MỨC

Số:…

Ngày …. tháng…. năm ……

- Bộ phận sử dụng:………………………………………………..

- Lý do nhận:……………………………………………………...


- Xuất tại kho:…………….............................................................

	STT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Chênh lệch so với định mức
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


Duyệt của giám đốc

Phụ trách bộ phận sử dụng

Thủ kho
3.2.4.2. Thiết kế sổ kế toán chi phí sản xuất để hệ thống hóa thông tin KTQT chi phí sản xuất
Tổ chức xây dựng hệ thống sổ và ghi sổ kế toán một cách chính xác, khoa học có một ý nghĩa quan trọng đảm bảo cho việc tổng hợp số liệu và cung cấp thông tin chi phí, đảm bảo được chất lượng của các chỉ tiêu báo cáo kế toán và tiết kiệm được thời gian thực hiện công việc.
Trong quá trình xây dựng hệ thống sổ kế toán, đặc biệt là sổ kế toán chi tiết để thu thập thông tin về chi phí, cần phải căn cứ vào yêu cầu quản lý và đối tượng chi tiết mà công ty đã xác định nhằm đảm bảo:
- Theo dõi chi tiết từng khoản mục chi phí, yếu tố chi phí kết hợp với đối tượng cần tập hợp chi phí của doanh nghiệp.
- Phân tích chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí đã xác định phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết vừa phục vụ yêu cầu quản lý chi phí vừa đáp ứng yêu cầu xác định kết quả của từng hoạt động.
Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, mặc dù doanh nghiệp đã theo dõi chi phí chi tiết theo từng loại sản phẩm, tuy nhiên cần có sự phân chia thành chi phí nguyên vật liệu chính và phụ để phục vụ cho việc quản lý, phân tích và kiểm soát chi phí. Đồng thời tận dụng công dụng của phiếu xuất kho theo hạn mức và phiếu lĩnh vật tư vượt hạn mức để hạch toán và kiểm soát tốt chi phí. Tương tự, chi phí nhân công trực tiếp cũng cần có sự tách biệt thành chi phí tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất. 
Bảng 3.15 -  SỔ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)

Năm 2010

















Đvt: đồng

	Ngày
	Số CT
	Diễn giải
	TK ĐƯ
	Số tiền
	PS Nợ
	PS Có

	
	
	
	
	
	VL chính
	VL phụ
	

	
	
	
	
	
	Trong hạn mức
	Ngoài hạn mức
	Trong hạn mức
	Ngoài hạn mức
	

	31/01
	01/NLC
	Xuất NVLC cho PX hải sản tháng 01/2011 
	1521
	115.453.636
	115.453.636
	
	
	
	

	31/01
	01/VLP
	Xuất Khay xốp theo hạn mức cho PX hải sản tháng 01/2011
	1522
	1.459.453
	
	
	1.459.453
	
	

	
	
	………………………
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	3.155.689.432
	2.609.280.000
	134.173.640
	412.235.792
	0
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 3.16 -  SỔ CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)

Năm 2010















Đvt: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK

ĐƯ
	Số tiền
	PS Nợ
	PS Có

	Ngày
	Số
	
	
	
	Tiền lương
	Trích theo lương
	

	31/03
	14/03/TH
	Kết chuyển lương quý 01/2010
	3341
	4.590.700
	4.590.700
	
	

	31/03
	15/03/TH
	Kết chuyển lương quý 01/2010
	3342
	1.225.076
	1.225.076
	
	

	31/03
	16/03/TH
	Trích (20%) BHXH, BHYT, BHTN công ty quý 1/2010 (3383.1)
	3383
	861.691
	
	861.691
	

	31/03
	18/03/TH
	Trích 2% KPCĐ công ty quý 1/2010 (3382.1)
	3382
	91.814
	
	91.814
	

	
	
	………………….
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	88.158.182
	76.104.000
	12.054.182
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	
	
	


Đối với chi phí sản xuất chung, bên cạnh việc thiết kế sổ theo từng bộ phận sản xuất các nhóm sản phẩm tôm, cá, mực; kế toán cần phải thiết kế sổ chi tiết theo chức năng hoạt động của chi phí. Theo đó, kế toán có thể thiết kế sổ chi tiết TK 627 như sau:
Bảng 3.17 -  SỔ CHI PHÍ: 6272
Đối tượng: Bộ phận sản xuất tôm

Năm 2010

Đvt: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK

ĐƯ
	PS Nợ
	PS Có

	Ngày
	Số
	
	
	
	

	23/01
	01/NL
	Xuất nhiên liệu cho P.KT-CĐL tháng 01/2010
	1523
	8.225.076
	

	31/01
	01/VLK
	Xuất theo hạn mức tháng 01/2010
	1526
	1.861.691
	

	
	
	………………….
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Nợ
	
	
	

	
	
	Cộng phát sinh Có
	
	
	


3.2.4.3. Thiết kế phiếu tính giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác KTQT chi phí sản xuất

Hiện nay, doanh nghiệp đang sử dụng mẫu phiếu tính giá thành rất đơn giản, chủ yếu chỉ cung cấp thông tin cho kế toán tài chính để tính giá thành sản phẩm sản xuất ra, chưa thể đáp ứng được những yêu cầu chi tiết thông tin để ứng dụng cho tổ chức tốt công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp. Để làm được điều này, đòi hỏi doanh nghiệp phải có phiếu tính giá thành với đầy đủ thông tin của các loại chi phí sản xuất theo từng nội dung, yếu tố cần thiết. 
Như vậy, doanh nghiệp có thể lập phiếu tính giá thành sản phẩm như bảng 3.14.
Bảng 3.18 -  PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Sản phẩm: Tôm sú vỏ Block (71-90)

Năm 2010











Đvt: đồng

	Khoản mục
	CPSX DDĐK
	CPSX PS trong kỳ
	CPSX DDCK
	Giá thành
(18.120 kg)
	Giá thành đơn vị

	1. CP NVLTT
	40.524.730
	3.155.689.432
	54.014.688
	3.142.199.474
	173.411

	- CP VL chính
	
	2.743.453.640
	
	
	

	- CP VL phụ
	
	412.235.792
	
	
	

	2. CP NCTT
	983.753
	88.158.182
	1.551.393
	87.590.542
	4.834

	- Tiền lương
	
	76.104.000
	
	
	

	- Trích theo lương
	
	12.054.182
	
	
	

	3. CP SXC
	6.950.356
	276.882.207
	5.780.209
	278.052.354
	15.345

	- CP nhân viên phân xưởng
	
	
	
	
	

	- CP vật liệu phân xưởng
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	48.458.839
	3.520.729.821
	61.346.290
	3.507.842.370
	193.590


3.2.5. Lập các báo cáo chi phí để kiểm soát chi phí 

Do đối tượng sử dụng thông tin khác nhau cho nên các thông tin được thiết kế trên báo cáo tài chính khác với thông tin được thiết kế trên báo cáo của kế toán quản trị. Trong kế toán tài chính các chi phí thường được phân loại theo nội dung hoặc chức năng làm căn cứ lập báo cáo tài chính. Ngược lại trong kế toán quản trị chi phí lại được phân loại theo cách ứng xử của chi phí, để từ đó nâng cao trách nhiệm của các nhà quản trị, các bộ phận có liên quan, từ đó có thể kiểm soát được chi phí làm căn cứ lập báo cáo cho kế toán quản trị. Tại doanh nghiệp các báo cáo bộ phận vẫn chưa chỉ rõ chiều hướng biến động của chi phí và nguyên nhân của các biến động, chưa thực sự gắn trách nhiệm quản lý với yêu cầu kiểm soát chi phí. Vì vậy, báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất tại doanh nghiệp nên được hoàn thiện  theo các chức năng của quản trị:
- Các báo cáo dự toán: là các báo cáo chi phí sản xuất được lập cho từng bộ phận sản xuất, từng loại hoặc nhóm sản phẩm và tổng hợp cho toàn doanh nghiệp. Đó là dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân công trực tiếp, dự toán chi phí sản xuất chung. Tùy theo yêu cầu cung cấp thông tin mà kế toán quản trị chi phí lập các dự toán theo mức độ chi tiết hay tổng hợp khác nhau. Tại doanh nghiệp hiện nay việc lập các báo cáo dự toán này cần phải được đầu tư hoàn thiện và chi tiết hơn nữa theo các phương hướng đã nêu trên.
- Các báo cáo thực hiện: là các báo cáo được xây dựng nhằm giúp nhà quản trị kiểm soát tình hình thực hiện các dự toán, đồng thời cũng là cơ sở để lập dự toán cho kỳ tới. 
Để lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự toán chúng ta sẽ sử dụng các kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh, trong đó thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố lượng và nhân tố giá.
+ Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của nhân tố lượng vật liệu tiêu hao và nhân tố đơn giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. 
Báo cáo này được lập dựa trên các định mức chi phí, sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu và số lượng nguyên vật liệu thực tế được sử dụng để sản xuất.
Bảng 3.19 -  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Đối tượng: Tôm sú vỏ Block (71-90)
Năm 2010
	Yếu tố chi phí
	Số lượng
	Đơn giá
	Biến động

	
	Định mức
	Thực tế
	Định mức
	Thực tế
	Giá
	Lượng

	A
	1
	2
	3
	4
	5=(4-3)×2
	6=(2-1)×3

	1. Chi phí VLC
	28.992
	29.643
	90.000
	92.549,8
	75.583.721
	58.589.919

	2. Vật liệu phụ
	
	
	
	
	(160.840.103)
	(14.891.265)

	- Khay xốp
	18.120
	18.231
	0,75
	0,75
	0
	83

	- PE (12x40)
	18.120
	18.135
	425
	400
	(453.375)
	6.375

	- Đá lạnh
	81.540
	81.540
	350
	330
	(1.630.800)
	0

	- Clorine
	36,24
	40
	29.400
	29.000
	(16.000)
	110.544

	- …………
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	(85.256.382)
	43.698.654


        Giám đốc                             Kế toán trưởng                               Người lập
+ Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương công nhân trực tiếp: Cần theo dõi số lượng lao động cũng như kết quả lao động thông qua từng hoạt động sản xuất cụ thể. Góp phần kiểm soát chi phí lao động đồng thời giúp người lao động có ý thức và trách nhiệm trong việc tăng hiệu quả làm việc.
Vì doanh nghiệp đã lập được dự toán điều chỉnh theo sản lượng sản phẩm sản xuất, đồng thời chi phí tiền lương công nhân sản xuất được tính theo sản lượng sản phẩm sản xuất ra, nên sự chênh lệch của chi phí tiền lương công nhân do nhân tố đơn giá tiền công gây ra. Nguyên nhân vì trong kỳ doanh nghiệp có thể điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm tùy vào tình hình doanh nghiệp thừa hay đủ công nhân,  hoặc doanh nghiệp có thể trợ cấp thêm cho công nhân sản xuất một số loại sản phẩm nhất định. 
Ngoài ra các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất trực tiếp sản xuất là định phí nên được so sánh giữa dự toán và thực hiện nên có thể phân tích cùng với chi phí sản xuất chung.
Bảng 3.20 -  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG

CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 
Năm 2010
	STT
	Sản phẩm
	Dự toán
	Thực hiện
	Chênh lệch
(do giá)

	1
	Tôm sú vỏ Block (71-90)
	76.104.000
	76.104.000
	0

	2
	Tôm sú vỏ Block (91-120)
	49.980.465
	52.379.700
	2.399.235

	3
	Tôm sú vỏ IQF (91-120)
	70.823.500
	71.042.580
	219.080

	
	……………………..
	
	
	

	Tổng
	1.214.689.400
	1.298.648.992
	83.959.592


+ Báo cáo tình hình thực hiện các khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất và chi phí sản xuất chung: các báo cáo chi phí sản xuất chung và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất sẽ được chi tiết theo yếu tố chi phí.
Bảng 3.21 -  BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Năm 2010
	Nội dung
	Dự toán 
	Thực hiện
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1. Các khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất 
	179.309.619
	205.702.778
	26.393.159
	

	2. Chi phí sản xuất chung 
	4.867.872.110
	4.724.952.340
	(142.919.770)
	

	- Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng
	1.117.869.700
	1.016.523.680
	(101.346.020)
	

	- Chi phí khấu hao TSCĐ
	1.467.921.372
	1.482.865.942
	14.944.570
	

	- Chi phí CCDC
	178.540.890
	142.690.451
	(35.850.439)
	

	…………….
	
	
	
	

	Cộng
	5.047.181.729
	4.930.655.118
	(116.526.611)
	


3.3.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ  SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  PHẨM XNK LAM SƠN 
3.3.1. Đối với Nhà nước

- Cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, tài chính, hệ thống chuẩn mực về kế toán, đồng thời hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán cho phù hợp.
- Ngày 12/6/2006 Bộ Tài chính cũng đã ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, tạo cơ sở ban đầu cho việc nhận thức cũng như định hướng cho việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong các doanh nghiệp. Trong thời gian tới Bộ Tài chính cần tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp trong việc tổ chức và vận dụng kế toán quản trị. Nhưng không nên can thiệp quá sâu vào công việc kế toán tại các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận dụng linh hoạt kế toán quản trị tại đơn vị của mình.
- Đồng thời khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn kế toán, thuế để giúp cho các doanh nghiệp ứng dụng kế toán quản trị ngày càng hoàn thiện.

3.3.2. Đối với các nhà quản trị tại doanh nghiệp

Hiện nay việc hoạch định các chiến lược kinh doanh cũng như việc ra các quyết định kinh doanh hàng ngày của các nhà quản trị doanh nghiệp nói chung đều không phải dựa trên các thông tin do hệ thống kế toán cung cấp mà chủ yếu dựa vào bản lĩnh, kinh nghiệm và thói quen của các nhà quản lý. Để có thể vận hành mô hình kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp, các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có nhận thức đúng đắn về vai trò của hệ thống thông tin kế toán, đặc biệt là hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí.  Khi đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò của hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ có những định hướng đúng đắn và cần thiết cho việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp mình. 
Đồng thời, cần bố trí những nhân viên có năng lực và trình độ cao, không chỉ có các kiến thức kế toán mà còn phải am hiểu sâu sắc về quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bộ máy kế toán quản trị chi phí. Do phạm vi của kế toán quản trị chi phí rất rộng và mang tính linh hoạt cao nên những nhân viên này cần được đào tạo một cách chính qui về kế toán quản trị chi phí và có khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt những kiến thức mình có vào các tình huống cụ thể của doanh nghiệp, và phải có sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Cần nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo thu thập cung cấp thông tin liên quan đến chi phí và đầu tư vào máy móc thiết bị phần mềm cho phù hợp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Thông qua cơ sở lý luận và phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn, luận văn đã làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. Các giải pháp này chủ yếu tập trung vào vấn đề theo dõi, phân loại chi phí sản xuất, lập các dự toán linh hoạt, xác định lại đối tượng tập hợp chi phí sản xuất,phương pháp phân bổ chi phí, tổ chức lại công tác hạch toán kế toán phục vụ cho KTQT chi phí và phân tích biến động chi phí để chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng, nhằm nâng cao tính hữu ích của thông tin kế toán phục vụ cho việc quản trị tại doanh nghiệp. 
KẾT LUẬN
KTQT chi phí sản xuất là một nội dung quan trọng trong công tác KTQT, việc hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý kinh tế tài chính, giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chức năng cung cấp thông tin của hệ thống kế toán trong quản lý.
Với đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn” luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa được những cơ sở lý luận cơ bản về KTQT chi phí, để trên cơ sở đó làm rõ thực trạng KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn.
Thứ hai, luận văn đã phản ánh được thực tiễn KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn, từ đó chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế trong việc thực hiện KTQT chi phí sản xuất tại doanh nghiệp.

Thứ ba, đã đề xuất phương hướng và giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn.

Với những nội dung đã trình bày, nhìn chung doanh nghiệp đã thực hiện được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đề tài chỉ mới đi sâu nghiên cứu tình hình KTQT chi phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần Thực phẩm Xuất Nhập Khẩu Lam Sơn mà chưa đi vào tìm hiểu việc thực hiện KTQT chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản nói chung. Đồng thời, nền kinh tế hiện nay đầy rẫy sự biến động và thay đổi, nên các giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí sản xuất phải được rút ra từ lý luận và thực tiễn biến động không ngừng, vì vậy còn có nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu sách, giáo trình

[1]
Bộ tài chính, Thông tư số 53/2006/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp
[2]
Bộ tài chính (2006), Hệ thống tài khoản kế toán, nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
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1MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 5CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


51.1.  TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ


51.1.1. Bản chất của kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí


51.1.1.1. Bản chất của kế toán quản trị


61.1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí


71.1.2. Đối tượng của kế toán quản trị


81.1.3. Các kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng trong kế toán quản trị chi phí


91.1.4. Kế toán quản trị chi phí với chức năng quản lý


111.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


111.2.1. Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất


111.2.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động


131.2.1.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng kỳ


141.2.1.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí


161.2.1.4. Các cách phân loại chi phi sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định


181.2.2. Lập dự toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất


181.2.2.1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


191.2.2.2. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp


191.2.2.3. Dự toán chi phí sản xuất chung


201.2.3. Lập dự toán linh hoạt


211.2.4. Kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện dự toán trong các doanh nghiệp sản xuất


211.2.4.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


221.2.4.2. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp


231.2.4.3. Phân tích chi phí sản xuất chung
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CHƯƠNG 2 26THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


262.1.  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


262.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty


272.1.2. Chức năng và nhiệm vụ


282.1.3. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty


292.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn


292.1.4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty


312.1.4.2. Cơ cấu tổ chức công tác quản lý tại công ty


342.1.4.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán


372.2.  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


372.2.1. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn


372.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế ban đầu


382.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng kinh tế


382.2.2. Công tác lập dự toán chi phí sản xuất


452.3.3. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty  cổ phần thực phẩm XNK Lam Sơn


452.3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


472.3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp


512.3.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung


532.3.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm


552.3.4. Tổ chức phân tích thông tin và kiểm soát chi phí sản xuất


562.4.  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


562.4.1. Về phân loại chi phí sản xuất


572.4.2. Về công tác lập dự toán chi phí


582.4.3. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất


592.4.4. Về công tác phân tích thông tin, kiểm soát chi phí sản xuất


592.5. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN
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Chương 3  62CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


623.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


623.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện


633.1.2. Quan điểm hoàn thiện


643.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XNK LAM SƠN


643.2.1. Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị


693.2.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán


753.2.3. Xác định lại đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí


753.2.3.1. Xác định lại đối tượng hạch toán chi phí sản xuất


773.2.3.2. Hoàn thiện phương pháp phân bổ chi phí


803.2.4. Tổ chức công tác hạch toán phục vụ cho công tác KTQT chi phí sản xuất


803.2.4.1. Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ để thu nhận thông tin kế toán chi phí


823.2.4.2. Thiết kế sổ kế toán chi phí sản xuất để hệ thống hóa thông tin KTQT chi phí sản xuất


    863.2.4.3. Thiết kế phiếu tính giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác KTQT chi phí sản xuất


873.2.5. Lập các báo cáo chi phí để kiểm soát chi phí


913.3.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ  SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  PHẨM XNK LAM SƠN


913.3.1. Đối với Nhà nước


913.3.2. Đối với các nhà quản trị tại doanh nghiệp


93KẾT LUẬN CHƯƠNG 3


94KẾT LUẬN



TÀI LIỆU THAM KHẢO

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI

RA QUYẾT ĐỊNH





TỔ CHỨC THỰC HIỆN





KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ





LẬP KẾ HOẠCH


















































Dự toán giá thành sản xuất





Dự toán tiêu thụ


























Dự toán CPSX chung





Dự toán nhân


công trực tiếp





Dự toán


NVL trực tiếp





Dự toán


sản xuất





Dự toán


dự trữ TP




















GIÁM ĐỐC





Phòng tổ chức hành chính





Phòng tài chính kế toán





Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu





PHÓ GIÁM ĐỐC





Phân xưởng sản xuất hải sản





Phòng quản lý chất lượng sản phẩm 





Phòng kỹ thuật cơ điện lạnh





Tổ tiếp nhận và phục vụ





Tổ công nhân sơ chế	





Tổ công nhân chế biến  1





Tổ công nhân chế biến  2


 





Tổ  công nhân chế biến  3








Tổ công nhân chế biến  4








Tổ công nhân học nghề





Tổ cấp, ra đông đóng gói





ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp





Kế toán công nợ và tiền





Kế toán thanh toán tiêu thụ





Kế toán kho kiêm kế toán tài sản cố định





Kế toán ngân hàng











Thủ quỹ





Nguyên liệu





Tiếp nhận





Xử lí





Lặt đầu





Phân loại





Cân tịnh





Xếp khuôn





Tiền đông





Cấp đông





Ra đông





Bảo quản





Đóng gói





Vận chuyển





Xuất hàng
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